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PHẦN I
THỰC TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI CÁC XÃ, THÔN, BẢN ĐBKK VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI HIỆN NAY

I. THỰC TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI CÁC XÃ, THÔN, BẢN ĐBKK VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI HIỆN NAY
1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, môi trường,…

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam chiếm 2/3 diện tích tự nhiên, có địa hình tương đối đa dạng, phức tạp với nhiều sông, suối, độ dốc cao, vừa có cao nguyên và cả những vùng đồng bằng nhỏ nhưng chủ yếu vẫn là đồi núi. Tuy nhiên, về diện tích giữa đồi, núi, cao nguyên và đồng bằng là không giống nhau giữa các vùng; điều này làm nên những điểm khác biệt tương đối lớn trong phân bố dân cư, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng.

Hệ thống sông, suối nhiều tất cả 2860 sông ngòi lớn nhỏ với tổng lượng dòng chảy khoảng 867 tỷ m3/năm. Sông ngòi Việt Nam nhìn chung chảy xiết và do vậy thường làm xói mòn địa hình, cuốn đi một lượng bùn cát khá lớn, ước tính khoảng 300 triệu tấn/năm.

Đây cũng là vùng có nguồn tài nguyên phong phú, nhiều lợi thế phát triển kinh tế: sản xuất nông nghiệp: cây công nghiệp (cà phê, cao su, tiêu, điều, chè...), cây lương thực, chăn nuôi thuỷ sản lớn (lúa, thuỷ sản vùng đồng bằng sông Cửu long); lâm nghiệp đồi rừng; công nghiệp khai khoáng (quặng, sắt, than....); phát triển năng lượng (thuỷ điện) và du lịch sinh thái, du lịch văn hoá...

Khí hậu giữa các vùng dân tộc thiểu số và miền núi có sự khác biệt nhưng nhìn chung thuộc 2 loại chính: nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới. Sự phân chia các mùa trong năm tương đối rõ rệt: miền bắc lạnh và nóng, miền nam là mùa khô và mùa mưa. Những khác biệt về thời thiết và địa hình tác động không nhỏ đến đời sống và phát triển kinh tế (đặc biệt là sản xuất nông nghiệp của các vùng).

Vùng miền núi phía Bắc:

Đây là vùng có địa hình tương đối phức tạp với những dãy núi cao chạy theo hướng Tây bắc – Đông nam. Ba phía tây, bắc và đông đều là đồi núi, phía nam là bờ biển và ở giữa là đồng bằng, chủ yếu là do sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp qua hàng triệu năm tạo nên. Xen giữa các dãy núi là một số đồng bằng nhỏ và thung lũng. 

Vùng miền núi phía Bắc là vùng có nhiều điểm khác biệt so với các vùng khác. Đất đai chủ yếulà Đất Feralit đỏ vàng, đất phù xa cổ, đất Feralit trên núi đá vôi, Feralit nâu đỏ. Feralit biến đổi do trồng lúa. Khí hậu thuộc miền nhiệt đới nhiệt độ cao độ ẩm lớn, sinh vật phong phú với các loại rừng và các thảm thực vật.

Trong vùng cũng chia thành những tiểu vùng: Đông Bắc bộ, Tây Bắc bộ, Tây Thanh Hoá, Nghệ An. vùng Tây Bắc bộ và Tây Thanh Hoá, Nghệ An, lượng nhiệt và nền nhiệt độ thường cao hơn vùng Đông Bắc bộ và chịu tác động bởi khí hậu khô – nóng. Vùng miền núi phía Bắc là vùng giàu tài nguyên khoảng sản nhất với quạng apatít, bôxit, than đá, sắt, nhôm....Đây là vùng có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: động Tam Thanh, Nhị Thanh (Lạng Sơn), hang Pắc Bó, thác Bản Giốc (Cao Bằng), hồ Ba Bể (Bắc Kạn), núi Yên Tử, Vịnh Hạ Long - di sản thế giới (Quảng Ninh). Đây là vùng núi cao hùng vĩ có Sa Pa (Lào Cai) ở độ cao 1.500m so với mặt biển - nơi nghỉ mát lý tưởng, tập trung đông các tộc người H'Mông, Dao, Kinh, Tày, Giáy, Hoa, Xá Phó... Vùng núi Tây Bắc còn có di tích chiến trường lừng danh Điện Biên Phủ và đỉnh núi Phan Si Păng, cao 3.143m, cao nhất Đông Dương. Với sự đa dạng về địa hình, đồng bằng nhỏ, hẹp, độ cao và dốc cùng với khí hâuk thay đổi thường xuyên và chịu tác động chức tiếp của gió mùa cũng như bão, lũ đã tác động không nhỏ đến sinh kế của người dân và phát triển kinh tế của vùng.
Vùng Trung bộ:

Trung Bộ là vùng có diện tích hẹp chiều Đông – Nam , độ dốc cao, phía Tây là núi, phía Đông là biển; đồi núi, đồng bằng và bờ biển xâm nhập lẫn nhau. Địa hình Trung Bộ luôn bị chia cắt thành nhiều khoảng bởi các con sông bắt nguồn từ dãy núi phía tây đổ ra biển đông hoặc bởi những nhánh núi đôi khi nhô ra tận biển. Dọc theo bờ biển là các đồng bằng nhỏ. Xen kẽ giữa các sườn núi dốc là các thung lũng sâu và hẹp.

Đất đai vùng miền chủ yều là đất phù sa cát ở vùng ven biển và đá vôi, đất đỏ bazan, đát feralit ở vùng núi phía tây. Các loại đất này đều có độ màu mỡ thấp, khó khăn cho sản xuất nông nghiệp.

Khí hậu của vùng tương đối khắc nghiệt, ảnh hưởng bởi cả loại hình nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới cùng khí hậu khô, nóng của Lào; mặt khác do sự chênh lệch về địa hình và độ cao nên phía Đông giáp biển là khí hậu hải dương, phía Tây giáp Lào khí hậu lục địa. Vùng trung bộ có nhiều danh lam, thắng cảnh và di tích lịch sử là nên tảng để phát triển các loại hình du lịch.

Tây Nguyên:

Tây Nguyên là một quần thể các cao nguyên đá hoa cương và bazan liền kề: cao nguyên Kon Tum cao khoảng 500 m, cao nguyên Kon Plông, cao nguyên Kon Hà Nừng, Plâyku cao khoảng 800 m, cao nguyên M'Drăk cao khoảng 500 m, cao nguyên Buôn Ma Thuột cao khoảng 500 m, Mơ Nông cao khoảng 800-1000 m, cao nguyên Lâm Viên cao khoảng 1500 m và cao nguyên Di Linh cao khoảng 900-1000 m. Tất cả các cao nguyên này đều được bao bọc về phía Đông bởi những dãy núi và khối núi cao (chính là Trường Sơn Nam). Nằm ở độ cao trung bình khoảng 900 mét so với mặt biển. Với diện tích gần 51.800 km vuông, vùng có những đỉnh núi, những khu rừng rộng và đất đai phì nhiêu. Tây Nguyên lại có thể chia thành ba tiểu vùng địa hình đồng thời là ba tiểu vùng khí hậu, gồm Bắc Tây Nguyên (tương ứng với các tỉnh Kon Tum và Gia Lai, trước là một tỉnh), Trung Tây Nguyên (tương ứng với các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông), Nam Tây Nguyên (tương ứng với tỉnh Lâm Đồng). Trung Tây Nguyên có độ cao thấp hơn và nền nhiệt độ cao hơn hai tiểu vùng phía Bắc và Nam.

Với đặc điểm thổ nhưỡng đất đỏ bazan ở độ cao khoảng 500 m đến 600 m so với mặt biển, Tây Nguyên rất phù hợp với những cây công nghiệp như cà phê, ca cao, hồ tiêu, dâu tằm. Cây điều và cây cao su cũng đang được phát triển tại đây. Cà phê là cây công nghiệp quan trọng số một ở Tây Nguyên. Tây Nguyên cũng là vùng trồng cao su lớn thứ hai sau Đông Nam Bộ và đang tiến hành khai thác Bô xít.

Khí hậu ở Tây Nguyên được chia làm hai mùa: mùa mưa từ tháng 5 đến hết tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4, trong đó tháng 3 và tháng 4 là hai tháng nóng và khô nhất. Do ảnh hưởng của độ cao nên trong khi ở các cao nguyên cao 400-500 m khí hậu tương đối mát và mưa nhiều, riêng cao nguyên cao trên 1000 m (như Đà Lạt) thì khí hậu lại mát mẻ quanh năm như vùng ôn đới. Đây cũng là khu vực ở Việt Nam còn nhiều diện tích rừng với thảm sinh vật đa dạng, trữ lượng khoáng sản phong phú hầu như chưa khai thác và tiềm năng du lịch lớn, Tây nguyên có thể coi là mái nhà của miền trung, có chức năng phòng hộ rất lớn. Tuy nhiên, nạn phá rừng, hủy diệt tài nguyên thiên nhiên và khai thác lâm sản bừa bãi chưa ngăn chận được tại đây có thể dẫn đến nguy cơ làm nghèo kiệt rừng và thay đổi môi trường sinh thái.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long:
So với Bắc Bộ và Trung Bộ thì địa hình Nam Bộ ít phức tạp hơn. Chỉ có một số núi thấp ở vùng tiếp giáp với Tây Nguyên và miền tây tỉnh Kiên Giang giáp Cămpuchia, còn lại là bằng phẳng, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng bằng sông Cửu Long, với diện tích 40.000 km vuông, là một đồng bằng thấp. Mọi vị trí trên đồng bằng này không cao hơn ba mét so với mực nước biển. Đồng bằng bị chia cắt dọc ngang bởi nhiều con kênh và các con sông. Con sông mang nặng phù sa trên mọi nhánh chằng chịt của nó làm cho đồng bằng hàng năm tiến thêm về phía biển 60 đến 80 mét. Các con sông bồi đắp nên đồng bằng này thuộc hệ thống sông Cửu Long và hệ thống sông Đồng Nai.  Khoảng 10.000 km vuông đồng bằng hiện được dùng cho canh tác lúa gạo, biến đây trở thành một trong những vùng sản xuất lúa gạo lớn trên thế giới. Mũi phía nam, được gọi là mũi Cà Mau, hay mũi Bãi Bung, là nơi có mật độ rừng rậm cao và các đầm lầy đước.
Sông Cửu Long, dài 4.220 km, là một trong 12 con sông lớn nhất trên thế giới. Bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, nó chảy qua vùng Tây Tạng và Vân Nam ở Trung Quốc, tạo nên biên giới giữa Lào và Myanma cũng như giữa Lào và Thái Lan, sau khi chảy qua Phnôm Pênh, nó chia thành hai nhánh là Tiền Giang và Hậu Giang rồi tiếp tục chảy qua Campuchia và vùng châu thổ sông Cửu Long trước khi đổ ra biển qua chín đường nhánh, được gọi là Cửu Long (chín con rồng). Con sông mang nhiều phù sa và tàu bè có thể đi từ ngoài biển qua trên con sông nông này đến tận Kompong Chàm ở Campuchia. Một nhánh phụ từ hồ Tonlé Sap chảy hợp vào với con sông ở Phnôm Pênh, đây là một hồ nước ngọt nông, đóng vai trò một hồ chứa tự nhiên làm ổn định dòng chảy ở hạ lưu sông Cửu Long. Khi con sông ở thời kỳ lũ, vùng đồng bằng cửa sông không thể thoát kịp lượng nước khổng lồ của nó. Nước lũ chảy ngược vào hồ Tonlé Sap, làm cho hồ ngập tràn và mở rộng ra đến 10.000 km vuông. Khi nước lũ rút đi, nước từ hồ lại tiếp tục chảy ra biển. Hiệu ứng này làm giảm đáng kể sự nguy hiểm của những đợt lũ lụt nguy hại ở đồng bằng Sông Cửu Long, nơi lũ lụt khiến cho những cánh đồng lúa hàng năm bị chìm ngập sâu từ một đến hai mét nước.

Khí hậu vùng này thuộc khu vực cận nhiệt đới với 2 mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Sự màu mở về đất đai và sông nước nên rất phong phú về các loại cây ăn quả, thuỷ hải sản là cơ sở để phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế của vùng.

2. Về các vấn đề kinh tế - xã hội

2.1. Dân cư, dân tộc:

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với tổng số 54 dân tộc. Dân tộc Việt (Kinh) chiếm 87% dân số cả nư​ớc, 13% tương đương hơn 10 triệu người thuộc về 53 dân tộc thiểu số sống tập trung chủ yếu trên các vùng đồi núi, cao nguyên (chiếm 2/3 diện tích tự nhiện cả nước) trải dài từ Bắc vào Nam. Trong số các dân tộc thiểu số, đông nhất là Tày, Thái, Mư​ờng, Hoa, Khơ-me, Nùng... mỗi dân tộc có trên một triệu ngư​ời; nhỏ nhất là Brâu, Romam, O-du chỉ hơn 300 trăm ng​ười.

Với dân cư ít lại phân bố trên địa bàn rộng nên mật độ dân số thấp; mặt khác các dân tộc thiểu số Việt Nam đa phần không cư trú trên một lãnh địa riêng, biệt lập và tập trung mà sống xen ghép lẫn nhau trên cùng địa bàn. Những đặc điểm đó cũng là điểm đặc thù so với các tộc người ở các quốc gia khác.

2.2. Phát triển kinh tế - Xã hội

Cùng với xu thế chung của nền kinh tế quốc gia, kinh tế - xã hội vùng miền núi những năm vừa qua có sự tăng trưởng và phát triển đáng kể. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng miền núi phía Bắc đạt hơn 10%, miền Trung 12%, Tây Nguyên 12,5% và Nam bộ là 12%.  Cơ cấu kinh tế cũng có sự thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng các ngành: dịch vụ, thương mại, du lịch, công nghiệp; tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp giảm nhưng vẫn bình quân các tỉnh thuộc vùng vẫn chiếm trên 50%. Trong ngành nông, lâm nghiệp – ngành chủ đạo của những vùng này đã bước đầu được định hướng phát triển sản xuất hàng hóa, tiếp cận thị trường với những sản phẩm nông nghiệp qua sơ chế như: cao su, tiêu; các sản phẩm tinh chế như: cà phê, chè, thủy hải sản…Sự tăng trưởng kinh tế có được nhờ những chính sách kinh tế vĩ mô cũng như các chương trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đã làm nên một diện mạo mới cho vùng miền núi về hạ tầng kinh tế - xã hội, các dịch vụ công và thương mại.
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Từ những đặc điểm về địa hình, điều kiện tự nhiên và dân cư, lao động cũng cho thấy những kết quả phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi nước ta những năm qua vẫn chưa đưa được vùng này ra khỏi diện vùng nghèo và chậm phát triển nhất so với các khu vực khác trong nước. Mặt khác, trong những vùng dân tộc và miền núi cũng có sự khác nhau về trình độ phát triển kinh tế và hội nhập xã hội. Có những vùng đã định hướng và quy hoạch phát triển với việc phát huy những lợi thế của mình như: Tây Nguyên là cây công nghiệp, du lịch, Nam bộ là lương thực và thủy, hải sản. Sự giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế của các dân tộc của những vùng này là tương đối mạnh mẽ ngoại trừ đồng bào các dân tộc bản địa (người E đe, Gia lai, Ba na, khmer). Một số vùng khác như miền núi phía Bắc, Tây Thanh Hóa, Nghê An việc xác định hướng phát triển kinh tế cho mình dường như chưa rõ ràng; sinh kế của người dân còn chủ yếu dựa vào nông nghiệp tự cấp, tự túc.

Các dịch vụ xã hội: y tế, giáo dục, thông tin… đã được cải thiện nhưng chưa phát triển toàn diện và hướng tới việc đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt.

Những thông tin phản ánh về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II sẽ cho chúng ta thấy rõ thêm về kinh tế của vùng:

(số liệu theo Công văn 636/UBDT-CSDT đang tổng hợp xử lý và cập nhật vào Văn kiện)

2.3. Văn hoá – ngôn ngữ và tập quán canh tác:

Dưới góc độ ngôn ngữ các dân tộc nước ta thuộc 8 nhóm ngữ hệ:

Nhóm Việt - M​ường có 4 dân tộc là: Chứt, Kinh, M​ường, Thổ. Phân bố khắp các vùng trong nước.

Nhóm Tày - Thái có 8 dân tộc là: Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, Thái tập trung nhiều ở vùng miền Bắc, bắc Trung bộ số ít di chuyển vào Tây Nguyên.

Nhóm Môn-Khmer có 21 dân tộc là: Ba na, Brâu, Bru-Vân kiều, Chơ-ro, Co, Cơ-ho, Cơ-tu, Cơ-tu, Gié-triêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơ mú, Mạ, Mảng, M'Nông, Ơ-đu, Rơ-măm, Tà-ôi, Xinh-mun, Xơ-đăng, Xtiêng tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên, nam Trung bộ, Đông Nam bộ và Tây Nam bộ.

Nhóm Mông - Dao có 3 dân tộc là: Dao, Mông, Pà thẻn cư trú chủ yếu ở miền núi phía Bắc và bắc Trung bộ.

Nhóm Kađai có 4 dân tộc là: Cờ lao, La chí, La ha, Pu péo cư trú chủ yếu ở miền núi phía Bắc và bắc Trung bộ.

Nhóm Nam đảo có 5 dân tộc là: Chăm, Chu-ru, Ê đê, Gia-rai, Ra-glai cư trú chủ yếu ở Tây Nguyên, nam Trung bộ, Tây Nam bộ.

Nhóm Hán có 3 dân tộc là: Hoa, Ngái, Sán dìu. Người Hoa cư trú chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm đô thị của đồng bằng sông Cửu Long; dân tộc Ngái, Sán dìu chủ yếu cư trú ở miền núi phía Bắc.

Nhóm Tạng có 6 dân tộc là: Cống, Hà Nhì, La hủ, Lô lô, Phù lá, Si la phấn bố chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Trong nhóm các dân tộc thiếu số, có một số dân tộc ở trình độ phát triển cao hơn so với các dân tộc khác về kinh tế và xã hội: ngư​ời Chăm đã từng sớm có một nền văn hoá rực rỡ, ng​ười Tày, Nùng và Khơ-me đã đạt đến một giai đoạn phát triển cao với sự xuất hiện các tầng lớp xã hội khác nhau. Ngư​ời M​ường, H’mông, Dao, Thái... tập trung d​ưới quyền giám hộ của tù trư​ởng địa phư​ơng; nhiều dân tộc còn chia thành đẳng cấp...Một số dân tộc đã biết các kỹ thuật canh tác khá thành thục (dân tộc Mường, Thái, M nông). Họ đã sớm canh tác lúa trên ruộng ngập n​ước và tiến hành tư​ới tiêu. Số khác tiến hành săn bắn, đánh cá, hái l​ượm và sống bán du mục. Mỗi nhóm dân tộc đều có nền văn hoá riêng biệt, giàu có và độc đáo. Tín ng​ưỡng và tôn giáo của các dân tộc cũng có điểm khác biệt.

Với sự khác biệt về văn hóa giữa các dân tộc cũng tạo nên sự khác biệt trong quá trình phát triển kinh tế, hội nhập trong nền kinh tế thị trường. Một số nhóm dân tộc đã tiếp cận và phát triển tốt nhưng cũng có những dân tộc khác (đặc biệt các dân tộc dưới 1000 người) dường như chưa sẵn sàng cho điều đó và đời sống vẫn chủ yếu dựa trên phương thức canh tác truyền thông tự cấp, tự túc; điều đó ngày càng đẩy họ xa các nhóm dân tộc khác về trình độ phát triển.

2.4. Lao động, việc làm và nghèo đói:

Với nhiều chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhưng xuất phát điểm hạn chế về trình độ học vấn nên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung và lao động vùng dân tộc và miền núi nói riêng vẫn là vấn đề quan trọng trong những năm tới. Việc làm phụ thuộc vào mức độ phát triển của nền kinh tế, cơ cấu kinh tế và bản thân năng lực của người lao động. Đa phần lao động của vùng dân tộc và miền núi (hơn 80%) là thuộc ngành nông, lâm nghiệp; thiếu việc làm trong thời gian nông nhàn là không thể tránh khỏi nhưng ở những vùng này sự di chuyển lao động cũng là rất hạn chế. Người lao động dường như chưa thể đi ra khỏi làng, bản, xã mình để làm việc và kiếm việc.

Nghèo đói là vấn đề lớn và đây là rốn nghèo hay vùng tập trung nhiều người nghèo nhất. Hơn 10 triệu người nghèo thuộc về vùng miền núi và chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Những nỗ lực của Chính phủ thông qua các chính sách, chương trình, nghị quyết tập trung đầu tư hỗ trợ cho người nghèo, vùng nghèo đã giảm đáng kể tỷ lệ đói nghèo từ 47% năm 2006 xuống 31,2% năm 2009; thiếu đói cơ bản không còn nhưng tỷ lệ nghèo vẫn còn cao và là vấn đề khó giải quyết trong quãng thời gian ngắn của tương lai. Giữa các vùng, các dân tộc thiếu số tỷ lệ nghèo và vấn đề đói nghèo cũng khác nhau. Vùng Tây Nguyên, đói nghèo tập trung chủ yếu ở người dân tộc bản địa, trong khi miền núi phía Bắc phân bố ở tất cả các dân tộc thiếu số. Nguyên nhân nghèo chính vẫn là thiếu trình độ kỹ thuật canh tác, đất sản xuất, vốn đấu tư…   
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3. Về chính trị, an ninh quốc phòng

Vùng dân tộc và miền núi nước ta với vị trí địa lý, địa hình luôn là vùng chiến lược về chính trị, an ninh quốc phòng – là phên dậu của quốc gia. Trải qua quá trình cư trú xen ghép, hợp tác phát triển sản xuất và các cuộc đấu tranh chống xâm lược, tình đoàn kết, thống nhất giữa các dân tộc Việt Nam được củng cố bền chặt hơn, tạo nên một cộng đồng các dân tộc Việt Nam và đó là nguồn gốc, cơ sở quan trọng đảm bảo cho sự ổn định chính trị, an ninh quốc phòng vùng dân tộc và miền núi nói riêng, quốc gia nói chung.

Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang ngày càng hội nhập sâu,rộng vào nền kinh tế thế giới, quá trình này cũng mang theo những yếu tố bất lợi cho lĩnh vực an ninh quốc phòng. Vấn đề đói nghèo, tôn giáo, dân tộc, nhân quyền luôn được các thế lực phản động lợi dụng gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, phá hoại an ninh chính trị, quốc phòng của Việt Nam.

Những năm vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chính sách chương trình, dự án nhằm xóa đói giảm nghèo và đầu tư phát triển vùng dân tộc và miền núi. Người dân được tạo điều kiện thuận lợi tham gia vào các lĩnh vực chính trị, xã hội, phát triển kinh tế. Với sự khởi sắc về kinh tế, đời sống của đồng bào các dân tộc được nâng lên, thế trận an ninh chính trị, quốc phòng toàn dân ngày càng được vun đắp bền vững.

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II VÀ CÁC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ, THÔN, BẢN ĐBKK GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
1. Chương trình 135 giai đoạn II

Chương trình 135 giai đoạn II được triển khai thực hiện trên địa bàn 1.848 xã đặc biệt khó khăn và 3.274 thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II. Trong 5 năm triển khai thực hiện, tổng ngân sách Trung ương đầu tư, hỗ trợ theo 3 dự án hợp phần và 1 chính sách là 14.024,65 triệu đồng, trong đó có 450 triệu USD (tương đương 7.800 tỷ đồng) là vốn hỗ trợ của 7 nhà tài trợ quốc tế; ngoài ra còn kinh phí đầu tư của các địa phương và đóng góp của người dân địa phương cho các hoạt động của Chương trình. Tính đến hết 31/12/2009, giá trị khối lượng hoàn thành bình quân/năm đạt 82,48% kinh phí được giao, riêng dự án cơ sở hạ tầng đạt trên 97%. Giải ngân vốn sau 4 năm thực hiện Chương trình là 7.157/10.203 tỷ đồng, đạt 70,1% kế hoạch vốn giao.  Kết quả thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II cụ thể theo các dự án thành phần như sau:

1.1. Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất 

Theo kế hoạch 5 năm (2006 – 2010), dự án hỗ trợ sản xuất cho 1,6 triệu hộ nông dân (trong đó hộ nghèo 1,3 triệu hộ) và xây dựng trên 4.500 mô hình sản xuất, nhu cầu vốn khoảng 4.080 tỷ đồng. Kết quả từ 2006 - 2010, đã bố trí được 2.301,3 triệu đồng, đạt 56,4% nhu cầu kế hoạch, trong đó NSTW 1.946,25 tỷ đồng (bằng 87,4% văn kiện), NSĐP 355 tỷ đồng. Từ năm 2006 - 2009, ngân sách TW bố trí 1.280,01 tỷ đồng, hỗ trợ cho 1.534.281 hộ đạt 96% KH, với 4.088 tấn giống mới cây lương thực, 493 triệu cây công nghiệp, cây đặc sản và cây lâm nghiệp, 119.437 con gia súc, 113.699 tấn phân bón hóa học, 4.125 mô hình phát triển nông - lâm - ngư nghiệp, 42.632 máy móc phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm, 264.519 lượt người được tập huấn KNKL... 

Quá trình thực hiện Dự án đã được lồng ghép một số chương trình, chính sách khác trên địa bàn (như: chương trình khuyến nông, khuyến lâm trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, vốn vay...) đến nay có 100% xã, thôn bản thuộc diện hỗ trợ của Chương trình 135 được tiếp cận với giống cây trồng vật nuôi mới, trên 50% hộ nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kinh nghiệm sản xuất. Với kết quả hỗ trợ của dự án, nhận thức và tập quán sản xuất của đồng bào có nhiều chuyển biến rõ nét, năng lực sản xuất được nâng lên một bước; nhiều dịch vụ xã hội (thông tin, tín dụng, thị trường,...) đã đến được với người dân.

1.2. Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng

Giai đoạn 2006 - 2010, các địa phương dự kiến xây dựng 23.700 công trình hạ tầng cơ sở tại các xã, thôn bản ĐBKK; tổng nhu cầu vốn 22.957 tỷ đồng. Trong đó: 

- Đường giao thông thôn bản 7.560 công trình (chiếm 31,9%);

- Thủy lợi 5.546 công trình (chiếm 23,4%);

- Trường lớp học 3.532 công trình (chiếm 14,9%);

- Nước SH 2.298 công trình (chiếm 9,7%); điện 1.730 công trình (chiếm 7,3%), chợ 1.114 công trình (chiếm 4,7%), trạm y tế 925 công trình (chiếm 3,2%), nhà sinh hoạt cộng đồng 995 công trình (chiếm 4,2%). 

Kết quả năm 2006 - 2009 đã triển khai đầu tư xây dựng 12.646 công trình đạt 53,4% so với kế hoạch, với số vốn đã thực hiện 7.892,737 tỷ đồng; trong đó: Đường giao thông 3.375 công trình, thủy lợi 2.393 công trình, trường học 2.478 công trình, nước SH 1.573 công trình, điện 995 công trình, chợ 367 công trình, trạm y tế 489 công trình, nhà sinh hoạt cộng đồng 976 công trình. Đến 31/12/2009 đã có 10.242 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, trong đó giao thông 2.925 công trình, trường học 2.113 công trình, thủy lợi 1.987 công trình,...

Duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư: Từ năm 2008, ngân sách TW đã bố trí vốn bằng 6,3% kế hoạch vốn đầu tư cho các địa phương thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng sau đầu tư. Đa số các địa phương triển khai thực hiện khá tốt, có khoảng 5 - 7% công trình sau đầu tư được duy tu, bảo dưỡng, góp phần nâng cao tính bền vững công trình.

1.3. Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng

Ủy ban Dân tộc đã hướng dẫn các địa phương về kế hoạch, nội dung, đối tượng, hình thức đào tạo và biên soạn bộ tài liệu khung đào tạo Chương trình 135 làm cơ sở để địa phương cụ thể hóa nội dung đào tạo cho phù hợp với điều kiện thực tế. 

Các địa phương đã rà soát, xác định 4.350 cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện; 218.394 cán bộ cấp xã, thôn bản; 386.980 lượt người dân cần đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn 2006 - 2010; với nhu cầu kế hoạch vốn 750 tỷ đồng. 

Đến hết năm 2009, ngân sách TW đã bố trí 430,44 tỷ đồng; Uỷ ban Dân tộc đã tập huấn cho 3.500 lượt cán bộ từ tỉnh đến huyện tham gia quan lý, chỉ đạo Chương trình 135; các địa phương đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý hành chính, kinh tế, quản lý dự án, giám sát các dự án của chương trình cho 178.000 lượt cán bộ xã, thôn, bản; đào tạo, tập huấn cho 279.793 lượt người dân về các nội dung của Chương trình 135, về tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng, kiến thức phát triển kinh tế hộ gia đình, hỗ trợ dạy nghề cho thanh niên người dân tộc thiểu số. Qua đào tạo, bồi dưỡng đã nâng cao một bước về trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia quản lý và thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến cơ sở, đặc biệt đã có 65,7% số xã làm chủ đầu tư dự án phát triển cơ sở hạ tầng, trên 80% số xã làm chủ đầu tư dự án phát triển sản xuất; trình độ dân trí được nâng lên, người dân hiểu rõ hơn chính sách của Đảng, nhà nước và nội dung Chương trình 135, tích tham gia thực hiện và giám sát các hoạt động của Chương trình với chất lượng ngày càng cao hơn. 

1.4. Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật

- Về hỗ trợ học sinh con hộ nghèo đi học:

Năm 2007 - 2009, Ngân sách Trung ương đã bố trí 1.906,69 tỷ đồng, hỗ trợ kinh phí cho 926.326 lượt cháu đi học mẫu giáo, học sinh phổ thông con hộ nghèo học bán trú. Khối lượng thực hiện đạt 80,82% kế hoạch vốn đã giao. Năm học 2009 - 2010 và 2010-2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg mở rộng đối tượng thụ hưởng đối với tất cả học sinh là con hộ nghèo, do đó các Bộ, ngành đang rà soát, tính toán lại nguồn vốn để bổ sung cho các địa phương, đảm bảo cho tất cả học sinh con hộ nghèo đều được hỗ trợ.

Qua thực hiện chính sách, học sinh trong độ tuổi đến trường tăng lên, từng bước hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số con hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa.

- Về trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức pháp luật:

Theo báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, đến nay đã thành lập được 1.570 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II bằng các nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chương trình và từ Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam. Các Câu lạc bộ đã tổ chức các đợt sinh hoạt, nội dung sinh hoạt là các chuyên đề pháp luật thiết thực liên quan đến đến đời sống nhân dân như: Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Khiếu nại, tố cáo… Đến nay, các Trung tâm đã đặt gần 12.000 bảng và hộp tin về trợ giúp pháp lý tại trụ sở UBND xã, các cơ quan tiến hành tố tụng; in ấn và cấp phát trên 2.000.000 tờ gấp pháp luật bằng tiếng dân tộc cho nhân dân (13 thứ tiếng); in, sao hơn 16.000 băng catset bằng tiếng dân tộc phát miễn phí cho người nghèo, người dân tộc thiểu số.

- Riêng hỗ trợ cải thiện vệ sinh môi trường, do nhiều địa phương chậm trễ trong việc xác định đối tượng nên cuối năm 2009 trung ương mới giao vốn cho địa phương thực hiện. 

1.5. Một số đánh giá về kết quả xóa đói giảm nghèo qua Chương trình 135 giai đoạn II:

- Chương trình 135 giai đoạn II  là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Chương trình không chỉ là xoá đói giảm nghèo bền vững, mà còn là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng khó khăn. Chương trình đã đi vào cuộc sống, đã phát huy được sự sáng tạo, ý chí, nguồn lực của người dân toàn xã hội, làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn vùng dân tộc, miền núi đặc biệt khó khăn; đời sống đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, tỷ lệ đói nghèo giảm nhanh; trình độ dân trí được nâng lên, tập quán và kỹ thuật sản xuất của đồng bào dân tộc có sự chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hoá; tỷ lệ thôn, bản có điện, đường, lớp học, nhà văn hoá, công trình thuỷ lợi tăng lên; đội ngũ cán bộ cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng năng lực quản lý, điều hành phát triển ở địa phương, nhất là cấp ủy, chính quyền cơ sở; khối đại đoàn kết được tăng cường, an ninh chính trị, tật tự an toàn xã hội được giữ vững.

- Được Ðảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương đồng thuận, quan tâm chỉ đạo thực hiện với quyết tâm cao. Trong điều kiện ảnh hưởng suy thoái kinh tế, lạm phát, ngân sách khó khăn nhưng Chính phủ đã thể hiện quyết tâm cao đối với Chương trình, trong 5 năm ngân sách trung ương đã bố trí 14.024,56 tỷ đồng, bằng 108,5% KH vốn theo văn kiện Chương trình, và tăng 4.882 tỷ đồng so với giai đoạn I; đồng thời chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ đầu tư, giải quyết những vấn đề bức xúc nhất, đảm bảo ổn định sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân đối với địa bàn các xã, thôn bản thuộc Chương trình. 

Chương trình đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương trong quản lý, chỉ đạo cũng như triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả, nhất là cơ chế quản lý, văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình đã kịp thời sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế và giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại địa phương.
Chương trình cũng được cộng đồng quốc tế, nhất là các nhà tài trợ ngân sách cho Chương trình (Ngân hàng Thế giới, Phần Lan, Irelan, AusAid, EC, UNDP...) quan tâm, đánh giá là Chương trình giảm nghèo toàn diện nhất, hợp lòng dân nhất, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, ít thất thoát nhất, hiệu quả nhất được nhân dân cả nước đồng thuận, và đã được nhiều Chính phủ, tổ chức quốc tế đến tham quan, học tập và chia sẻ kinh nghiệm. 

- Thực hiện có hiệu quả nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và kết hợp với công tác truyền thông trong quản lý và thực hiện Chương trình đây là một Chương trình thu hút được sự tham gia sâu rộng nhất của người dân trong quá trình lập kế hoạch, ra quyết định, thực hiện và giám sát thực hiện các nội dung của Chương trình (theo kết quả kiểm toán có trên 98,13% số hộ biết CT135; 87,7% hộ được tham gia; 95,9% hộ hài lòng). Với nỗ lực tăng cường công tác truyền thông đã trở thành kênh giám sát có hiệu quả từ cộng đồng, đặc biệt là người hưởng lợi; đồng thời qua truyền thông đã nâng cao năng lực cán bộ và sự hiểu biết của cộng đồng về chính sách của Đảng, Nhà nước và mục tiêu, phạm vi, nguồn vốn, nội dung của Chương trình 135.

- Cơ chế quản lý có nhiều bước tiến mới, đặc biệt là cơ chế tài chính minh bạch, rõ ràng, có xác nhận đối chiếu giữa Chủ đầu tư với cơ quan Kho bạc Nhà nước theo quy định. Đồng thời công khai, dân chủ có sự giám sát của cộng đồng nên các công trình, dự án đầu tư đúng mục đích, hiệu quả đáp ứng các nhu cầu thiết thực của nhân dân, tăng cường năng lực quản lý của cán bộ chính quyền cơ sở và cán bộ thôn, bản. Cơ chế phân bổ nguồn lực từ trung ương cho Chương trình đảm bảo công khai, minh bạch từ trung ương đến các cấp chính quyền địa phương cả về phạm vi, đối tượng, mức đầu tư. Về phía địa phương, cơ chế phân bổ nguồn lực cho các xã đã thể hiện sự minh bạch trên cơ sở các tiêu chí như: tỷ lệ hộ nghèo, quy mô diện tích, mức độ khó khăn đặc thù... để phù hợp thực tế, không phân bổ bình quân như giai đoạn I.

Với nỗ lực tăng cường sự công khai minh bạch, quản lý chặt chẽ, được Kiểm toán Nhà nước xác định có số tiền thất thoát ít nhất trong các chương trình đã được kiểm toán (bằng 0,05 % tổng mức đầu tư)
- Chương trình phân cấp, trao quyền mạnh cho cơ sở đến thời điểm này, có 65,7% xã làm chủ đầu tư dự án cơ sở hạ tầng và trên 84% xã làm chủ đầu tư dự án phát triển sản xuất, năm 2010 tiếp tục đẩy mạnh phân cấp để cơ sở phát huy vai trò và chủ động thực hiện Chương trình.

- Trình độ, năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ huyện, xã, thôn bản đã được nâng cao một bước thông qua việc đào tạo, tập huấn, trực tiếp quản lý, triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình. Nhận thức của cộng đồng và người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế hộ giai đình, xoá đói giảm nghèo thông qua công tác tuyên truyền, vận động và trực tiếp thực hiện, giám sát.  

- Sau 4 năm thực hiện, Chương trình 135 giai đoạn II cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra, đó là:

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 47% đầu năm 2006 xuống còn 31,2%  năm 2009 (mục tiêu năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 30%).

- Tỷ lệ hộ đạt mức thu nhập bình quân đầu người 3,5 triệu đồng/năm là 67,5% (mục tiêu năm 2010 đạt trên 70%).  
- Xã có đường giao thông cho xe cơ giới (xe máy trở lên) từ trung tâm xã đến thôn, bản đạt 75,2%/mục tiêu 80% (tăng 20,9% so với năm đầu triển khai, bằng 91,75% mục tiêu đề ra).

- Xã có công trình thủy lợi nhỏ bảo đảm năng lực phục vụ sản xuất từ 53,7% lên 67,5% tăng 13,3%.

- Xã có đủ trường tiểu học 100% trong đó trường, lớp học kiên cố 83,6%, tăng 14,6%, xã có trường THCS kiên cố 94,7%. Cơ bản các xã có trên 90% học sinh tiểu học trong độ tuổi đến trường tăng 12,54% (mục tiêu 95%).

- Xã có điện tăng từ 84,6% lên 91,8% (tăng 7,2%), với 73,8% số thôn bản có điện.

- Xã có trạm y tế đạt 100%, tăng 9% (đạt 100% mục tiêu). 

- Số hộ có đủ nước sinh hoạt đạt 67,8% (tăng 14,1%).

- 100% người dân có nhu cầu trợ giúp pháp lý được trợ giúp miễn phí. 

Với những kết quả trên, tin tưởng rằng năm 2010 được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ, ngành, chính quyền địa phương và nỗ lực của toàn thể đồng bào, nhất định Chương trình 135 giai đoạn II sẽ đạt được các mục tiêu cơ bản đặt ra, góp phần quan trọng vào công cuộc xoá đói giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi nước ta. 

2. Các chương trình, chính sách khác trên địa bàn

Trong giai đoạn 2006 - 2010, trên địa bàn các xã 135 có khoảng 20 nhóm chính sách đang được triển khai thực hiện liên quan đến xoá đói, giảm nghèo, với nội dung phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân. Do vậy, ngay từ khi triển khai thực hiện Chương trình, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất và thành lập 1 ban chỉ đạo (Ban chỉ đạo các chương trình giảm nghèo). Ở Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo do Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng Ban, thành viên Ban chỉ đạo là các Bộ, ngành liên quan. Ở địa phương, Trưởng ban chỉ đạo là đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh (cấp tỉnh), huyện (cấp huyện), thành viên gồm các Sở, ban ngành liên quan, nên trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đã thống nhất và lồng ghép được các chương trình, dự án ngay từ khâu chỉ đạo lập kế hoạch, phân bổ vốn và tổ chức thực hiện. Tại các văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình đã hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm, trong đó giao cho các địa phương lồng ghép nguồn lực đầu tư giữa chương trình 135 với các chương trình khác trên địa bàn ngay từ khâu lập kế hoạch, phân bổ ngân sách đến tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, mỗi chương trình, dự án đều có cơ chế quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện và các quy định riêng, do vậy gây lúng túng cho địa phương, đặc biệt là cấp trực tiếp triển khai thực hiện (cấp huyện, xã).

Về kinh phí, tổng vốn cho các Chương trình mục tiêu quốc gia và Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng từ năm 2006 đến năm 2010 là 6.405,741 tỷ đồng, trong đó kinh phí phân bổ cho các Chương trình thuộc địa bàn các địa phương có xã 135 là 4.214,142 tỷ đồng bằng 65,78% tổng kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (năm 2006: 693,322 tỷ, năm 2007: 950,621 tỷ, năm 2008: 1.095,336 tỷ, năm 2009: 1.474,863 tỷ đồng). Chia ra các Chương trình mục tiêu như sau:

+ Chương trình giảm nghèo



215,889 tỷ đồng;

+ Chương trình việc làm




  17,332 tỷ đồng;

+ Chương trình phòng chống ma tuý


  59,191 tỷ đồng;

+ Chương trình phòng chống tội phạm


  28,077 tỷ đồng;

+ Chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình
264,830 tỷ đồng;

+ Chương trình Y tế




 291,252 tỷ đồng;

+ Chương trình văn hoá




 178,073 tỷ đồng;

+ Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm

   24,964 tỷ đồng;

+ Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường
 484.038 tỷ đồng;

+ Chương trình giáo dục và đào tạo

        1.917,919 tỷ đồng;

+ Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng


 733,575 tỷ đồng.   

Tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, chính sách có liên quan trực tiếp đến xoá đói giảm nghèo trên địa bàn xã ĐBKK:

2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010:

Chương trình giảm nghèo đã được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp hiệu quả, nhất là các cơ chế chính sách liên quan trực tiếp đến đầu tư cơ sở hạ tầng, vay vốn phát triển sản xuất, dạy nghề cho người nghèo, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, văn hóa giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt... tạo tiền đề cơ bản để đại bộ phận hộ nghèo cải thiện đời sống vươn lên thoát nghèo. 

Trong 4 năm, Chương trình được bố trí 215,89 tỷ đồng và hỗ trợ cho 5 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi với mức vay bình quân khoảng 7-8 triệu đồng/lượt/hộ; triển khai 30.000 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật; xây dựng 8.500 mô hình trình diễn và hội nghị đầu bờ với 3 triệu lượt người nghèo tham dự; 120 ngàn lao động nghèo được đào tạo nghề miễn phí, trong đó khoảng trên 60% lao động sau đào tạo có việc làm; 52 triệu lượt người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 8 triệu lượt học sinh nghèo được miễn giảm học phí; 2,8 triệu lượt học sinh nghèo được hỗ trợ vở viết, sách giáo khoa; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 140 ngàn lượt cán bộ giảm nghèo cơ sở; đầu tư 2.000 công trình tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo; có khoảng 400 ngàn hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở và đến nay đã có 17 tỉnh, thành phố, 306 quận, huyện và 5.931 xã, phường, thị trấn được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao “Bằng ghi công” hoàn thành chương trình xóa nhà dột nát cho người nghèo.

Tuy nhiên, trong những năm qua, ngân sách bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo còn thấp, chưa đạt kế hoạch. Ngân sách nhà nước đã bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo trong 4 năm 2006-2009 bằng 55,58% so với kế hoạch 5 năm, nếu tính cả ngân sách 2010 dự kiến bố trí 398 tỷ đồng, tổng kinh phí cho chương trình 5 năm là bằng 76,7% kế hoạch 5 năm. 
2.2. Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo:

Thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP đối với 62 huyện nghèo từ năm 2009 - 2020, năm 2009 - 2010 Chính phủ đã bố trí 3.103 tỷ đồng. Các huyện nghèo đã tổ chức khởi công xây dựng 52.321/77.311 căn nhà (đạt 67,7% KH); đã có 66.176 ha rừng được giao khoán khoanh nuôi, bảo vệ cho hộ nghèo; khoảng 2.400 lao động ở các huyện nghèo đã đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, có 1.800 người đã trúng sơ tuyển đang được các doanh nghiệp phối hợp với địa phương tổ chức hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng, trong đó đang làm thủ tục cho hơn 1.500 người. Đến nay đã có 293 lao động xuất cảnh.

2.3. Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số đời sống khó khăn theo Quyết định 134/2004/QĐ-TTg: Trong 4 năm thực hiện (2004-2008) Quyết định 134, Chính phủ đã bố trí 4.473,9 tỷ đồng, Chương trình đã hỗ trợ 373.400 nhà ở cho hộ nghèo dân tộc thiểu số, đạt 111% kế hoạch; 1.552 ha đất ở cho 71.713 hộ, đạt 82% kế hoạch; 27.763 ha đất sản xuất cho 83.563 hộ, đạt 48% kế hoạch.

Tại Hội nghị Tổng kết 4 năm thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo đến năm 2010. Ngày 12/10/2009, Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1592/2009/QĐ-TTg hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn với tổng kinh phí là 5.828 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư, hỗ trợ: 3.508 tỷ đồng và vốn vay: 2.320 tỷ đồng. 

Ngày 09/6/2008, Thủ tướng Chính phủ đã banh hành Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg về hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long được thụ hưởng chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm giai đoạn 2008-2010 với nhu cầu vốn trên 1.629 tỷ đồng. Năm 2009 - 2010 Chính phủ đã bố trí 400 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp và 500 tỷ đồng cho đồng bào vay.
Hiện nay, các Bộ ngành liên quan đang tích cực chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện và hoàn thành trong năm 2010.

2.4. Chính sách hỗ trợ đồng bào định canh định cư theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg: Mục tiêu của chính sách là hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số có nơi ở ổn định, phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo; góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và giữ gìn an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thời gian thực hiện từ năm 2008 - 2012 trên địa bàn 350 xã thuộc Chương trình 135 của 35 tỉnh, tổng nhu cầu vốn 2.717 tỷ đồng, năm 2008 - 2010 Chính phủ đã bố trí trên 573 tỷ đồng, đạt 21,08% KH vốn.

Đến nay đã giải ngân được 540 tỷ đồng, đạt 94,2% vốn giao và đạt 19,9% nhu cầu vốn đã được phê duyệt. Theo báo cáo của các địa phương, đến nay chưa có dự án ĐCĐC tập trung hoàn thành để đưa dân về ở. Các dự án mới thực hiện được từ 2 đến 3 hạng mục công trình như: giao thông, thuỷ lợi nhỏ, khai hoang, nước sinh hoạt, điện... Các dự án còn dở dang do thiếu vốn, phải chờ vốn cấp năm sau. Nhiều tỉnh lập dự án chậm, một số tỉnh số liệu báo cáo thay đổi và phải chỉnh sửa nhiều lần như: Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Phước... Theo đánh giá của các địa phương, chính sách định canh, định cư đã góp phần làm giảm tình trạng tranh chấp đất đai do bộ phận dân du canh, du cư, có tác dụng lớn trong việc ngăn chặn nạn phá rừng, hạn chế thiên tai lũ lụt... 

2.5. Chính sách cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn vay vốn phát triển sản xuất với lãi suất 0% trong thời hạn 5 năm theo Quyết định 32/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg: Giai đoạn 2007 - 2010 có 275.365 hộ thuộc đối tượng vay vốn (100% hộ dân tộc thiểu số ĐBKK đều ở xã, thôn bản thuộc CT135), với nhu cầu kinh phí 1.376,8 tỷ đồng, đến 31/12/2009 ngân sách TW đã bố trí 376,929 tỷ đồng đạt 27,4% KH, với 77.365 hộ được vay để phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm cải thiện đời sống.

Tính đến nay 100% kinh phí được phân bổ đã được ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai cho vay trên địa bàn 45 tỉnh và đạt 100% kế hoạch giao. Nhìn chung các địa phương đã triển khai thực hiện chính sách tương đối kịp thời, đã có sự phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức chính trị xã hội ở các cấp trong chỉ đạo thực hiện chính sách. Việc thực hiện theo quy trình hướng dẫn, đảm bảo đúng đối tượng. Hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn tại các địa phương đều sử nguồn vốn đúng mục đích, bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực.

2.6. Chương trình trung tâm cụm xã: Năm 2009 - 2010 tiếp tục hoàn thiện 290 trung tâm cụm xã dở dang và xây dựng mới 35 trung tâm cụm xã ở vùng cao, biên giới, với tổng nhu cầu vốn 1.368 tỷ đồng. Năm 2009 Chính phủ đã bố trí 600 tỷ đồng, các địa phương đã xây dựng hoàn thiện được 117 trung tâm, với 342 công trình hạ tầng.

2.7. Chính sách trợ giá, trợ cước vùng dân tộc và miền núi: Trong giai đoạn 2006-2019, đã bố trí 1.291,5 tỷ đồng để thực hiện trợ giá, trợ cước giống, phân bón, muối iốt, dầu hoả thắp sáng, giấy vở học sinh... cho khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay các địa phương đã triển khai thực hiện đảm bảo đúng nội dung, đối tượng hỗ trợ với kinh phí 1.201,9 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch giao. 

Chính sách trợ giá, trợ cước cùng với các chính sách xoá đói giảm nghèo khác trên địa bàn đã thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo điều kiện cho đồng bào tiếp cận các loại giống cây trồng, vật nuôi mới; từng bước nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, góp phần quan trọng trong công tác xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135.

2.8. Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg: Ngày 12/12/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở nhằm mục tiêu: cùng với việc thực hiện các chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, Nhà nước trực tiếp hỗ trợ các hộ nghèo để có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xoá đói, giảm nghèo bền vững. Theo kế hoạch từ 2009-2012 sẽ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho khoảng 500.000 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở đang cư trú tại khu vực nông thôn trên cả nước theo nguyên tắc Nhà nước trực tiếp hỗ trợ đến hộ gia đình, cộng đồng giúp đỡ, gia đình đóng góp và tự xây dựng nhà ở cho mình, đảm bảo sau khi được hỗ trợ, hộ nghèo phải có nhà ở với diện tích tối thiểu 24 m2, tuổi thọ từ 10 năm trở lên.

Kết quả sau một năm triển khai thực hiện, đã hoàn thành 88.153/126.411 căn nhà, đạt 70 % kế hoạch năm. Riêng tại 62 huyện nghèo đã xây dựng được 41.607/77.311 căn nhà (đạt 54% kế hoạch). Tại khu vực Tây Nam Bộ là 20.870/30.700 căn nhà, đạt 68%. Riêng xây dựng nhà ở cho hộ gia đình là đồng bào dân tộc Khơ me được 15.147/23.784 căn, đạt 64%. Trong triển khai thực hiện ở địa phương, đa số người dân đều tự xây dựng nhà ở với sự giúp đỡ của bà con thôn bản. Các đoàn thể và chính quyền địa phương vừa giúp đỡ, tổ chức xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, vừa giám sát thực hiện, thực hiện giải ngân theo quy định. Do vậy các căn nhà đều đảm bảo chất lượng, diện tích theo quy định; có kiến trúc, kiểu dáng phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương cũng như phù hợp với điều kiện sinh hoạt của các hộ gia đình. 
2.9. Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục – đào tạo:

- Mục tiêu của chương trình: Hỗ trợ ngành giáo dục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về giáo dục và đào tạo đồng thời hoàn thành những nhiệm vụ đề ra trong Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010, tạo điều kiện để giáo dục tiếp cận trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, thiết thực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả nước.

- Sau 4 năm thực hiện, Chương trình đã: công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở 56/63 tỉnh,thành phố; công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở 47/63 tỉnh,thành phố. Hoàn thành thay sách và trang thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục phổ thông hết lớp 12; cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh các vùng đặc biệt khó khăn; biên soạn và chỉnh sửa giáo trình hỗ trợ dạy học sinh dân tộc thiểu số ở tất cả các bậc học cũng đang được tiến hành. 100% trường trung học phổ thông được trang bị tối thiểu 01 phòng máy tính để đảm bảo dạy môn tin học; 100% trường trung học phổ thông, 40% trường trung học cơ sở và 22% trường tiểu học được nối mạng internet. Nâng tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo ở mầm non là 89,1% (vượt chỉ tiêu 9,1%), tiểu học 98,68%, trung học cơ sở 98,37%, trung học phổ thông là 98,0%. Hỗ trợ xây dựng, cải tạo nâng cấp phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, nhà ăn, ký túc xá, nhà đa chức năng cho 47 trường PTDTNT tỉnh và 226 trường PTDTNT huyện; xây dựng thêm phòng ở cho các trường bán trú. Cùng với các chương trình và nguồn vốn khác, xây mới và nâng cấp được 13.367 phòng học các cấp, trong đó tiểu học là 3.416 phòng. 

- Một số tồn tại hạn chế:

+ Công tác qui hoạch mạng lưới trường lớp học ở một số địa phương làm chưa tốt. Việc xây dựng dự toán kinh phí CTMTQG còn thiếu căn cứ, dự toán quá cao so với nguồn lực có khả năng đáp ứng. Nhiều địa phương có tâm lý trông chờ, ỷ lại vào nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Việc phân bổ kinh phí Chương trình còn bình quân, dàn trải, nhiều công trình trường học phải thanh toán trong nhiều năm.

+ Cơ chế phân bổ dự toán kinh phí CTMTQG GD&ĐT và phân cấp quản lý rất khác nhau ở các địa phương, một số Sở Giáo dục và Đào tạo không được tham gia vào quá trình phân bổ kinh phí, do đó không theo dõi được quá trình thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình.

+ Công tác tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện CTMTQG GD&ĐT hàng năm thường chậm và không đầy đủ. Việc chấp hành chế độ báo cáo của các địa phương cũng như của một số sơ sở giáo dục và đào tạo chưa tốt.

2.10. Đầu tư giao thông nông thôn trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn:

- Kết quả đã đạt được: Bằng các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và địa phương, huy động từ nguồn góp của nhân dân với tổng nguồn vốn đầu tư là 36.043,437 tỷ đồng, chương trình giao thông nông thôn mở mới 17.572 km; nâng cấp 47.340 km (trong đó có 8.258 km đường nhựa, 17.505 km bê tông xi măng, 3.957 km đá dăm, 16.174 km cấp phối, 1.446 km đường gạch), vượt 31% so với kế hoạch giai đoạn 2006-2009; xây dựng 2.970 cầu bê tông với tổng chiều dài đạt 63.935 mét; 55 cầu liên hợp với tổng chiều dài 2.482 mét; 171 cầu dầm sát với tổng chiều dài 3.466 mét; 405 cầu treo với tổng chiều dài 111.463 mét và 653 cầu gỗ, 309.382 mét cống các loại. Từ năm 2006-2009, Bộ Giao thông vận tải  đã bố trí 486 dự án đường đến trung tâm xã đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ. Đến hết năm 2009 đã hoàn thành công trình đường tới 259 xã.

2.11. Chương trình mục tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn:

Chương trình chủ yếu được đầu tư chủ yếu cho các công trình nước sinh hoạt tập trung, phục vụ các hoạt động truyền thông, tập huấn, hỗ trợ xây dựng các mô hình xử lý chất thải chăn nuôi, nhà xí hợp vệ sinh, cấp nước cho các trạm y tế, trường học và nhiều công trình nhỏ lẻ cho hộ gia đình. Tổng vốn đầu tư là 872.731 triệu đồng, trong đó đầu tư tại các xã 135 là 484.038 tỷ đồng.

2.12. Chương trình sắp xếp, bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg:

Tổng vốn đầu tư cho Chương trình là 320.785 triệu đồng, trong đó đầu tư trên địa bàn xã, thôn bản thuộc CT 135 là 237.130 triệu đồng, chiếm 73,92% tổng vốn của Chương trình. Các tỉnh đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Sắp xếp, bố trí dân cư các hộ ĐBKK, đầu tư lập dự án sắp xếp dân cư vùng thiên tai, sạt lở, biên giới, di dân tập trung, xen ghép, xây dựng các khu tái định cư.

2.13. Chính sách giao khoán, bảo vệ rừng:

Tổng vốn Tổng vốn đầu tư là 397,54 tỷ đồng, trong đó đầu tư cho vùng ĐBKK là 283,98 tỷ đồng, chiếm 71,43% tổng số vốn. Các tỉnh đã giao khoán bảo vệ rừng, giao đất lâm nghiệp cho các hộ thực hiện.

2.14. Chương trình khuyến nông, khuyến ngư Quốc gia:

Các dự án được thực hiện chủ yếu trên địa bàn vùng nông thôn và các xã thuộc Chương trình 135. Trong giai đoạn 2006-2009, tổng vốn đã đầu tư là 29 tỷ đồng, trong đó đầu tư trên địa bàn các xã 135 là 11,3 tỷ đồng, chiếm 39% tổng vốn. Nguồn vốn được các tỉnh thực hiện nhiệm vụ như: Hỗ trợ giống mới đưa vào sản xuất; tổ chức các lớp tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn để các hộ nông dân tham quan, học hỏi kinh nghiệm, áp dụng vào thực tế.

2.15. Dự án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thuộc Chương trình giảm nghèo:

Tổng vốn đầu tư là 19,6 tỷ đồng, trong đó thực hiện trên địa bàn các xã 135 là 15,76 tỷ đồng, chiếm 80,46% tổng vốn. Các tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện các mô hình tại cơ sở đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Chương trình, phát huy tính dân chủ tại cơ sở, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các hộ nông dân. Thông qua mô hình đã làm thay đổi tập quán sản xuất trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

2.16. Các dự án xây dựng công trình thuỷ lợi:

Tổng vốn thực hiện các dự án xây dựng công trình thuỷ lợi là 2.875,9 tỷ đồng, trong đó đầu tư trên địa bàn các xã 135 là 685 tỷ đồng, chiếm 28% tổng vốn. Các công trình bao gồm: Hồ chứa nước, trạm bơm, kiên cố hoá kênh mương để phục vụ phòng chống lụt bão và tưới tiêu phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp.

2.17. Một số dịch vụ bưu chính, viễn thông phục vụ xóa đói giảm nghèo đối với các xã ĐBKK:

Chính sách phát triển hạ tầng, dịch vụ đến vùng sâu, vùng xa: Các doanh nghiệp viễn thông đã đầu tư các dịch vụ cơ bản, thiết yếu về viễn thông đến các xã thuộc Chương trình 135, đến nay 100% số xã thuộc Chương trình có dịch vụ điện thoại, dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, tất cả các xã được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, trong đó có 1.946 xã thuộc Chương trình (chiếm 45% số xã toàn quốc được hưởng dịch vụ viễn thông công ích). 92% số xã có điện thoại công cộng, 100% số xã có mật độ thuê bao cố định đạt 10,7 máy/100 dân, cá biệt có xã 135 đạt mật độ 15 máy/100 dân; có 1515 xã thuộc Chương trình 135 có điểm bưu điện văn hoá xã được duy trì, chiếm 86% số xã của Chương trình (mức đầu tư 120 triệu đồng/điểm bưu điện VH xã và mỗi điểm được trang bị 185 đầu sách, báo); 100% số xã đã được phủ sóng phát thanh, truyền hình, trong đó đã phát truyền hình trên kênh VTV5 bằng các thứ tiếng Mông, Thái, Dao, Khmer, Chăm, Cơ-ho, Ê-đê... 39 tỉnh đang thực hiện chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số.  

2.18. Chính sách y tế cho các xã nghèo, vùng nghèo:

Cùng các nguồn vốn đầu tư khác, Bộ Y tế được Chính phủ giao thực hiện đầu tư cho y tế tuyến tỉnh, huyện, xã trên địa bàn các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135. Đến nay, cơ sở y tế các xã 135 được cải thiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong vùng. Hiện nay, có 100% số xã có trạm y tế, trong đó có 41,2% số xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. 95% người nghèo thuộc các xã 135 được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quyết định 139 của Thủ tướng Chính phủ.

2.19.  Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định 120/2003/QĐ-TTg (2003-2010) đối với các xã biên giới Việt - Trung và Quyết định 160/2007/QĐ-TTg (2007-2010) đối với các xã biên giới Việt - Lào và Việt – Cămpuchia: Chính phủ bố trí 500 triệu đồng/xã/năm; các Quyết định 24, 25, 26, 27 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện giai đoạn 2008 - 2010 về một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương khó khăn vùng Trung du miền Bắc Bộ, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, vùng Tây Nguyên, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chương trình kiên cố hóa trường học, giao thông và các dự án của các tổ chức quốc tế (ADB, WB, IFAD,...).

III. BỐI CẢNH KINH TẾ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2020 VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Bối cảnh quốc tế:

Nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới ngày càng có xu hướng gắn bó chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau. Sự thay đổi của những thể chế tài chính, thương mai và chi phối của kinh tế Mỹ dần được cải tổ, thay thế bởi một số nền kinh tế lớn và những quy định bình đẳng hơn giữa các quốc gia đặc biệt là những quốc gia đang phát triển. Cùng với xu hướng hợp tác, hội nhập những vấn đề về xung đột sắc tộc, tôn giáo, ly khai của một số vùng lãnh thổ, biến đổi khí hậu, nghèo đói, bệnh dịch cũng là mối lo chung của toàn thế giới, đòi hỏi phải có sự cam kết thực hiện của tất cả các quốc gia. Nghèo đói vẫn là vấn đề lớn của thế giới là gánh nặng của các quốc gia đang phát triển. Xu hướng ngày càng doãng ra về khoảng cánh phát triển và đời sống giữa các cộng đồng nghèo - người nghèo với các tầng lớp khác ngày càng xa. Người nghèo và các cộng đồng nghèo ít có cơ hội và hạn chế về tiếng nói, đóng góp cũng như tham gia vào xử lý các vấn đề và sự phát triển của quốc gia và quốc tế.

Trong giai đoạn tới xu thế hội nhập và hoà bình vẫn là chủ đạo, các quốc gia và cộng đồng quốc tế sẽ đầu tư nhiều nguồn lực hơn để xử lý những vẫn đề chung của thế giới trong đó có đói nghèo. Giải quyết vấn đề nghèo đi liền với những vấn đề tôn giáo, tham chính, cải thiện điều kiện môi trường, biến đổi khí hậu và sẽ không chỉ dừng lại ở nhu cầu về lương thực, vật chất nói chung mà hướng tới việc tạo điều kiện để các cộng đồng nghèo hội nhập và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của thế giới.

2. Vấn đề nghèo đói và phát triển chung của Việt Nam

Nghèo với đồng bào dân tộc thiểu số:

Năm 2009, thu nhập bình quân đấu người của Việt Nam đạt 1.100 USD và điều đó cũng đồng nghĩa chúng ta đã dần ra khỏi danh sách các nước nghèo, chậm phát triển. Tuy nhiên thực tế vẫn còn một bộ phận không nhỏ (trên 10 triệu người) sống dưới ngưỡng nghèo trong đó tập trung chủ yếu ở vùng miền núi và người dân tộc thiểu số. 

· Tỷ lệ nghèo vẫn cao ở hầu hết các tỉnh có đại đa số người dân tộc thiểu số sinh sống: Tỷ lệ nghèo chung của cả nước năm 2009 là hơn 12% trong khi tỷ lệ nghèo ở các xã ĐBKK thuộc CT 135 giai đoạn II là 32,1%.
· Tốc độ đô thị hoá của người dân tộc thiểu số rất thấp: Hộ dân tộc thiểu số thường ít sống ở khu vực thành thị so với hộ người Kinh (2% người dân tộc thiểu số sống ở khu vực thành thị so với 27% của người Kinh) (Baulch và các tác giả khác 2003, trang 3). Điều này có ý nghĩa rất lớn bởi tỷ lệ nghèo khu vực thành thị giảm nhanh hơn khu vực nông thôn.
· Nghèo đói trong nhóm dân tộc thiểu số cao hơn người Kinh, ngay cả ở trong cùng vùng núi cao: Một bài báo sử dụng dữ liệu VLSS từ năm 2004 ghi nhận rằng trong một phân tích về các yếu tố dẫn đến nghèo đói “ngay cả khi các hộ thiểu số có cùng điều kiện ưu đãi như các hộ người Kinh thì chênh lệch mức sống vẫn là 1/3. Điều này cho thấy rằng, vì một lý do nào đó hộ người thiểu số có hiệu suất sử dụng nguồn lực thấp hơn so với người Kinh và người Hoa.” (Baulch 2002, trang 17). Kết quả phân tích dữ liệu của cuộc khảo sát VHLSS cho thấy không chỉ do điều kiện địa lý (cảnh quan, tiếp cận giao thông, loại hình nông nghiệp) dẫn đến sự khác biệt giữa người Kinh và người thiểu số mà còn do yếu tố văn hoá. Những yếu tố này bao gồm những vấn đề như người thiểu số có qui mô gia đình lớn hơn, ít được tiếp cận thị trường, ít tham gia vào hoạt động buôn bán và làm công ăn lương. Tất cả những yếu tố này liên quan đến rào cản văn hoá hơn là rào cản kinh tế.

· Tỷ lệ nghèo của cộng đồng dân tộc thiểu số sẽ tăng theo chuẩn nghèo mới. 
Năm 2010, Bộ Lao động và Thương binh xã hội bắt đầu sử dụng mức thu nhập cao hơn để đánh giá tỷ lệ nghèo đói. Nếu theo chuẩn nghèo mới cao hơn thì nhiều hộ gia đình sẽ bị coi là nghèo. Theo ước tính , khi “tiêu chí nghèo” mới được áp dụng từ năm 2011 thì hầu hết các xã có khó khăn đặc biệt sẽ có tỷ lệ nghèo tăng lên trên 50%, thậm chí một số còn lên đến 70-80%.

Hội nhập và nguồn lực đầu tư phát triển vùng dân tộc và miền núi:

Giải quyết nghèo đói luôn là ưu tiên lớn nhất của Chính phủ Việt Nam, cùng với phát huy nội lực, huy động nguồn lực bên ngoài cũng là một phần quan trọng tạo nên những thành công trong công tác xoa đói, giảm nghèo trong thời gian qua. Với sự phát triển và hội nhập chung của quốc gia, hội nhập quốc tế đã và sẽ mang lại nguồn lực tài chính quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi.

Như chúng ta đều biết nền kinh tế vùng dân tộc và miền núi chậm phát triển nhất so với các vùng khác trong cả nước. Một trong những nguyên nhân quan trọng của tình trạng chậm phát triển là thiếu vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các cơ sở kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và thương mại, dịch vụ. Quá trình thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập vào nền kinh tế thế giới cho phép huy động các nguồn vốn đầu tư trực tiếp (FDI), viện trợ phát triển chính thức (ODA) để khai thác phát huy các tiềm năng, thế mạnh đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng dân tộc và miền núi. Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn 1998 đến 2005, vùng dân tộc và miền núi đã thu hút được 459 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với số vốn đăng ký 3.268 triệu USD (tương đương khoảng 52.000 tỷ đồng). Các dự án này đã góp phần phát triển kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho lực lượng lao động là người dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương. 

Việc thu hút nguồn vốn ODA cũng đã góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ tính riêng giai đoạn 1998 - 2004 vốn hỗ trợ  ODA của các tổ chức quốc tế cho các dự án xoá đói giảm nghèo trên địa bàn các tỉnh vùng dân tộc và miền núi là 340 dự án, với trên 1.153 triệu USD (tương đương khoảng 18.000 tỷ đồng). Từ năm 2006 – 2009 tớnh riờng Chương trình 135 giai đoạn II đó kờu gọi tài trợ được 450 triệu USD. Nguồn vốn trên được đầu tư tập trung cho xây dựng giao thông, điện, nông nghiệp và hạ tầng xã hội và là nguồn lực quan trọng tham gia vào thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc. Với việc tham gia vào WTO, tổ chức thành công hội nghị APEC, nhờ vị thế, uy tín của nước ta được nâng lên, cuối năm 2006, Hội nghị Các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết tăng vốn hỗ trợ cho Việt Nam để phát triển và giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong giai đoạn tới, khi chúng ta đã hội nhập sâu hơn và tham gia đầy đủ vào quá trình toàn cầu hóa, nguồn vốn FDI  sẽ gia tăng nhanh chóng và các nước, các tổ chức quốc tế viện trợ nhiều hơn cho phát triển kinh tế và hoạt động xóa đói, giảm nghèo ở vùng dân tộc và miền núi.

Sản phẩm hàng hóa đồng bào làm ra được tiêu thụ dễ dàng hơn.

Sau nhiều năm chuyển dịch cơ cầu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, đến nay vùng dân tộc và miền núi đã sản xuất ra các loại hàng hoá xuất khẩu với khối lượng lớn, nhiều mặt hàng có thứ hạng cao trên thế giới. Theo số liệu thống kê đến năm 2005, diện tích, sản lượng một số loại cây công nghiệp như sau : Diện tích cà phê đạt 491.400 ha, sản lượng 767.700 tấn, sản lượng xuất khẩu xếp thứ 2 thế giới. Cây cao su diện tích 480.200 ha, sản lượng 468.600 tấn, sản lượng xuất khẩu xếp thứ tư trên thế giới. Cây hồ tiêu diện tích 49.100 ha, sản lượng 77.000 tấn, sản lượng xuất khẩu xếp thứ nhất thế giới. Cây chè có diện tích 118.400 ha, sản lượng đạt 534.200 tấn,...Trong thời gian qua nhiều mặt hàng do đồng bào các dân tộc vùng miền núi làm ra được xuất khẩu mang lại nguồn lợi lớn cho đất nước, cải thiện đời sống người dân, song quá trình này cũng còn gặp nhiều rào cản, khó khăn như giá cả thấp, không ổn định, khó tiếp cận với thị trường lớn, với các loại thuế suất cao, cạnh tranh không công bằng,... 

Với việc Việt Nam tham gia vào WTO, những sản phẩm hàng hóa do đồng bào làm ra tiếp cận dễ dàng hơn với các thị trường quốc tế lớn, với mức thuế suất ưu đãi và được đối xử bình đẳng theo các qui tắc của các nước thành viên chính thức của WTO. Khi xảy ra các tranh chấp thương mại, hàng hóa của Việt Nam sẽ được Cơ quan Xử lý tranh chấp quốc tế của WTO xét xử theo các qui định, qui tắc của WTO, đảm bảo công bằng, bình đẳng hơn.

Đồng bào các dân tộc thiểu số có cơ hội tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc và miền núi

Đầu những năm 90 thế kỷ trước, đồng bào các dân tộc vùng miền núi nước ta còn canh tác các loại giống cây trồng bản địa năng xuất thấp, thu nhập không cao, vì thế tình trạng đói nghèo khá phổ biến. Nhờ chính sách mở cửa, giao lưu với bên ngoài, đến nay nhiều giống cây trồng mới như : ngô, lúa, đậu tương, cây ăn quả, mía,...các giống vật nuôi như : Bò lai Shin, gà Tam hoàng, vịt Khakicampell, ngan Pháp năng xuất cao, chất lượng tốt đã  được du nhập vào vùng dân tộc thiểu số, mang lại hiệu quả kinh tế cao, cải thiện cuộc sống, giảm đói nghèo cho đồng bào. Nhiều hộ gia đình giàu lên nhờ áp dụng giống mới, các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến. Thời gian qua, nhiều tổ chức quốc tế đã triển khai các mô hình, dự án phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái vùng dân tộc và miền núi mang lại hiệu quả tích cực. Các dự án quốc tế, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cụ thể, trước mắt, mà chúng ta còn học được cách quản lý, phương pháp phát triển cộng đồng nông thôn bền vững, có hiệu quả.

Tạo ra cơ hội nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, làm giàu vốn văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Trong các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thì những kết quả đạt được trong lĩnh vực văn hóa là rất to lớn. Nhờ mở cửa, hội nhập quốc tế chúng ta tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật viễn thông, vệ tinh cho phép phủ sóng phát thanh, truyền hình đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, điều mà đầu những năm 90 thế kỷ trước chỉ là mơ ước. Ngày nay đến với những nơi xa xôi, hẻo lánh nhất cũng có thể thấy đồng bào các dân tộc thiểu số xem truyền hình trực tiếp các sự kiện chính trị quan trọng của quốc tế, trong nước,các trận bóng đá ở Châu Âu, Châu Mỹ,...Qua các phương tiện truyền thông đồng bào các dân tộc thiểu số nắm bắt, tiếp thu nhanh chóng các kiến thức khoa học, tình hình thời sự chính trị, hiểu biết các giá trị văn minh, các nền văn hóa khác trong nước và trên thế giới,...      

Những khó khăn và thách thức

Khoảng cách giàu nghèo ngày càng giãn rộng

Toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường bên cạnh mặt tích cực còn có mặt trái là làm cho tình trạng đói nghèo và chênh lệch mức sống ngày càng gia tăng và là thách thức của cả nhân loại.

Trong thời gian qua, nước ta đã đạt được kết quả quan trọng trong xóa đói nghèo, nhưng khoảng cách giàu nghèo không những không giảm mà tiếp tục gia tăng. Theo số liệu thống kê, khoảng cách thu nhập giữa 20% hộ nghèo nhất và 20% hộ giàu nhất đã tăng lên nhanh chóng. Năm 1994 chênh lệch thu nhập giữa nhóm 20% số hộ có thu nhập cao nhất và nhóm 20% số hộ có thu nhập thấp nhất ở các tỉnh miền núi phía Bắc là 5,22 lần, các tỉnh Tây Nguyên là 10,9 lần. Đến năm 2000 tỷ lệ này đã tăng lên 6,8 lần ở các tỉnh miền núi phía Bắc và 12,9 lần ở các tỉnh Tây Nguyên. Thời gian tới, khi chúng ta hội nhập toàn diện vào nền kinh tế quốc tế, với những ảnh hưởng của toàn cầu hóa và phát triển kinh tế thị trường, thì chắc chắn một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ giáo dục - đào tạo thấp, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, khó tiếp cận thị trường và các dịch vụ xã hội sẽ bị tụt hậu xa hơn, khoảng cách thu nhập và mức sống sẽ ngày càng giãn cách với các đô thị và các vùng thuận lợi.

Một số sản phẩm hàng hóa do đồng bào làm ra khó tiêu thụ

Ngoài một số sản phẩm có số lượng hàng hóa xuất khẩu lớn nêu trên, thì nhìn chung sản xuất hàng hóa ở vùng dân tộc và miền núi chưa phát triển. Qui mô sản sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán, chất lượng sản phẩm chưa cao, chưa đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm quốc tế. Vì thế khi nước ta tham gia vào WTO, hàng hóa của đồng bào làm ra gặp không ít khó khăn nếu xuất khẩu, tham gia vào các thị trường quốc tế, vì phải vượt qua các rào cản với các tiêu chuẩn cao về kỹ thuật, môi trường. Thậm chí nhiều mặt hàng có thể thua ngay trên sân nhà, khi hàng hóa của nước ngoài có chất lượng cao, giá rẻ được nhập khẩu với giá rẻ. Một số sản phẩm có giá thành cao như mía, đường, ngô, một số loại hoa quả...sẽ bị cạnh tranh gay gắt và gặp khó khăn.  
Văn hóa truyền thống của các dân tộc bị mai một dần

Trong quá trình giao lưu, hội nhập văn hóa ngoại lai, lối sống thực dụng sẽ tràn vào cộng đồng các dân tộc, làm biến dạng các giá trị văn hóa truyền thống, mất dần bản sắc văn hoá dân tộc. Những yếu tố văn hóa truyền thống như : Ngôn ngữ, nhà cửa, kiến trúc, quần áo, âm nhạc, món ăn, phong tục, lối sống,...đang dần dần thay đổi. Phong tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số dần biến mất, thay vào đó là văn hóa ngoại lai, lối sống thực dụng, hưởng lạc, mang đậm yếu tố tiêu cực của nền kinh tế thị trường. Ngày nay thanh niên nhiều dân tộc thiểu số ít nói tiếng dân tộc, không mặc trang phục truyền thống của dân tộc, nhiều người trẻ tuổi không thích hát múa các làn điệu truyền thống do cha ông để lại. Do hội nhập các loại hàng hóa công nghiệp giá rẻ, tiện dụng từ bên ngoài tràn vào làm cho các ngành nghề truyền thống như dệt, may, rèn, đúc,...của đồng bào các dân tộc thiểu số mai một dần.  

Môi trường ngày càng suy thoái

Dưới áp lực phát triển kinh tế hàng hoá người dân gia tăng việc khai thác tài nguyên rừng, đất, khoáng sản,...đồng thời chất thải của quá trình sản xuất làm ô nhiễm môi trường, khó kiểm soát được. Thực tế đã chứng tỏ rằng những năm qua, mặc dù các cơ quan Nhà nước và chính quyền địa phương đã rất cố gắng bảo vệ rừng, nhưng diện tích rừng tự nhiên của nước ta vẫn tiếp tục bị xâm hại. Mặc dù đã có các qui định đánh giá tác động môi trường, kiểm tra, thanh tra môi trường đối với các dự án, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, nhưng thực tế tình trạng xả các chất thải không qua xử lý vẫn phổ biến, không kiểm soát được. Vấn đề dung hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường vẫn đang là thách thức lớn đối với vùng dân tộc và miền núi.      

Tình trạng tội phạm và các tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng

Cùng với tiến trình toàn cầu hoá, mở cửa và hội nhập, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội gia tăng nhanh chóng. Những năm gần đây, tình trạng buôn lậu ma túy ở các tỉnh Tây bắc, Bắc trung bộ, Miền trung diễn biến rất phức tạp. Nhiều nơi đồng bào các dân tộc bị lợi dụng vận chuyển ma tuý thuê cho bọn cầm đầu. Mặc dù các địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác phòng chống lạm dụng ma tuý, nhưng số người nghiện ma tuý không giảm. Các tỉnh Tây bắc có tỷ lệ người nghiện trên 100.000 dân cao gấp 10 lần bình quân chung của cả nước. Tỉnh Sơn La có gần 16.000 người nghiện, về số tuyệt đối chỉ đứng sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tình trạng tiêm chích ma tuý lan tràn làm lây lan nhanh dịch HIV trong cộng đồng các dân tộc vùng cao. Theo thông tin chưa đầy đủ, đến nay hầu hết các huyện và khoảng 50% số xã đã có người nhiễm HIV. Theo số liệu gần đây, trong 10 tỉnh có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất nước, thì có tới 5 tỉnh thuộc địa bàn vùng dân tộc và miền núi. Thời gian tới khi chúng ta tăng cường mở cửa hội nhập, với điều kiện giao lưu thuận lợi hơn, các giá trị văn hoá, lối sống thay đổi, sẽ thúc đẩy và làm gia tăng các tệ nạn xã hội ở vùng dân tộc và miền núi.   

Đe doạ ổn định xã hội và khối đoàn kết các dân tộc 

Trên thế giới hiện nay, xu thế hợp tác để phát triển đang giữ vai trò chủ đạo, nhưng bên cạnh đó các xu thế ly khai, chia tách, với sự can thiệp của các thế lực quốc tế cũng đang diễn biến phức tạp. Thực tế vừa qua cho thấy, lợi dụng chính sách mở cửa, các phần tử xấu, thế lực phản động trong và ngoài nước liên kết, âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc, gây mất ổn định và sự toàn vẹn và thống nhất của nước ta. Hiện nay một số kẻ xấu, các thế lực thù địch đang tiếp tục lợi dụng vấn đề tôn giáo, chính sách dân tộc để chia rẽ các dân tộc, kích động bạo loạn, làm mất ổn định xã hội, phá hoại khối đoàn kết các dân tộc.

3. Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011 – 2015

a) Sự cần thiết của chương trình:

Chương trình 135 đã trải qua hơn 10 năm thực hiện với mục tiêu đầu tư phát triển các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua thực hiện những dự án hợp phần đầu tư và chính sách hỗ trợ đã mang lại những tác động quan trọng tạo nên sự thay đổi và khởi sắc mạnh mẽ về kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiếu số, thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao dân trí và đời sống người dân. Hiệu quả của Chương trình 135 thực hiện qua 2 giai đoạn I, II là không thể phủ nhận, điều đó được thể hiện qua mức độ hài lòng của người dân đối với Chương trình ( trên 90% người dân được hỏi - Điều tra xin ý kiến người dân); tốc độ giảm nghèo từ trên 3%/năm; sự tham gia của người dâncũng như tính minh bạch của Chương trình trong quản lý... Những thành tựu và kết quả đó được Chính phủ Việt Nam và cộng đồng quốc tế ghi nhận coi đó là một trong những mô hình giảm nghèo hiệu quả nhất trên thế giới.

Xét về mục tiêu của Chương trình 135 cả giai đoạn I và giai đoạn II, ngoài 2 chỉ tiêu (giảm tỷ lệ nghèo xuống dưới 30% và thu nhập 3,5 triệu/hộ/năm) thi hầu hết các chỉ tiêu khác đều không đạt được (điện, đường giao thông, thuỷ lợi, trường học...). Những chỉ số này không đạt được không phải do năng lực tổ chức thực hiện mà phần nhiều do những yếu tố khách quan và chưa tính đến những yếu tố rủi ro (vốn đầu tư cho 1 xã, thôn, bản thấp, thiên tai, lũ lụt, khủng khoảng kinh tế, lạm phát..). Ngay bản thân 2 chỉ tiêu đã đạt được cũng sẽ không còn phù hợp khi tới đây chuẩn nghèo thay đổi và mức thu nhập của người dân được nâng lên.

Thực tế kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi nước ta hiện nay còn rất nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng kinh tế kém, đường giao thông, các công trình hạ tầng quan trọng chủ yếu mới được đầu tư xây dưng ở mức phục vụ đời sống và sản xuất nhỏ chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế hàng hoá, tập trung, phát triển công nghiệp. Những công trình hạ tầng xã hội (nhà văn hoá, trạm y tế, trường lớp học ...) cũng đã được đầu tư nhưng mới đáp ứng được nhu cầu cơ bản chứ chưa chú ý đến chất lượng hoạt động phục vụ đời sống người dân. Qua số liệu báo cáo của các tỉnh có Chương trình 135 giai đoạn II cho thấy nhu cầu đầu tư của các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn còn rất lớn và tập trung vào 2 hướng: đầu tư xây dựng các công trình mới và hoàn thiện các công trình chưa hoàn thành. Cũng theo báo cáo của các địa phương, vẫn còn khoảng 360 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã hoặc chỉ đi lại được trong mùa khô. Tiêu chuẩn kỹ thuật của đường còn có nhiều điểm chưa phù hợp, tải trọng cầu cống còn nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của các chủng loại phương tiện vận tải có tải trọng lớn, nhu cầu đi lại ngày càng cao của nhân dân.

Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông xi măng hóa chưa cao (mới đạt hơn 19%, bằng hơn 60% chỉ tiêu đặt ra trong chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo. Tỉ lệ đường đi lại được quanh năm mới đạt khoảng gần 50%. Tỷ lệ đường đất còn rất lớn gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân trong mùa mưa. Ngoài ra do một số địa phương còn chạy theo phong trào, thành tích nên đã coi nhẹ khâu quản lý kỹ thuật dẫn tới một số công trình do dân tự làm không đảm bảo kỹ thuật gây mất an toàn và lãng phí tiêu cực. Công tác quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư chưa được chú trọng nên chất lượng công trình nhanh xuống cấp.

 (số liệu cụ thể về số km đường cần làm mới, nâng cấp, số công trình, lớp học, kênh mương...sẽ được tổng hợp và cập nhật theo Công văn 636/UBDT-CSDT).
Thực hiện Nghị quyết của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, đến năm 2020 nước ta cơ bản thành nước công nghiệp; vùng dân tộc và miền núi có thể đạt được mục tiêu trên cần phải được đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, đủ lực để phát triển toàn diện, đặc biệt là về kinh tế. Để đạt được mục tiêu này, ngoài những Chương trình, chính sách, Nghị quyết hiện có cần có một Chương trình đủ lớn để tập trung đầu tư, phát triển vùng dân tộc và miền núi đặc thù như Chương trình 135 giai đoạn I và giai đoạn II.

b) Chương trình được triển khai trong mối quan hệ với các Chương trình, Nghị quyết về đầu tư phát triển, giảm nghèo vùng dân tộc thiếu số và miền núi. (Nghị quyết 30a/NQ-CP; Chương trình Nông thôn mới):

Xuất phát từ thực trạng kinh tế - xã hội, nguyện vọng của người dân và nhu cầu đầu tư của các địa phương cần có một chương trình mới sau khi Chương trình 135 giai đoan II kết thúc. Trong bối cảnh hiện nay, vùng dân tộc và miền núi hay vùng nghèo nhất đã có Nghị quyết 30a/NQ-CP giảm nghèo nhanh và bền vững cho 62 huyện nghèo nhất; Chương trình Nông thôn mới. Nghị quyết và Chương trình này đều được triển khai thực hiện trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, do vậy nếu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 – 2015 được triển khai có một số ý kiến quan ngại về sự trùng lặp và trên cùng một địa bàn có nhiều chương trình, chính sách đầu tư.

Nếu xét về mục đích đầu tư, hỗ trợ thì trùng lặp nhưng mục tiêu, chỉ tiêu thì không có sự trùng lặp. Bản thân sự trùng lặp về mục đích, mục tiêu cũng là điều cần thiết để đạt hiệu quả cao và hướng tới phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi. Những sự khác biệt về nội dung đầu tư, cơ chế, cách thức triển khai và địa bàn đầu tư cụ thể giữa các chương trình sẽ tạo nên sự cộng hưởng, hỗ trợ lẫn nhau nâng cao hiệu quả thực hiện của chương trình, nghị quyết.

Nghị quyết 30a/NQ-CP tập trung nguồn lực giảm nghèo nhanh và bền vững cho 62 huyện nghèo nhất trên cơ sở nâng định mức của các chính sách, chương trình hiện có, bổ sung thêm một số chính sách và nội dung đầu tư mới. Với cách triển khai này, Nghị quyết 30a/NQ-CP với đúng bản chất của nó không phải là một Chương trình giảm nghèo mới mà được thực hiện trên cơ sở những chính sách hiện hành với định mức cao hơn, những nội dung đầu tư thêm chủ yếu tập trung vào các công trình hạ tầng cấp huyện, xã. Trong bối cảnh hiện nay đến hết năm 2010, nhiều chương trình, chính sách đầu tư cấp xã, thôn, bản và hỗ trợ trực tiếp cho người dân kết thúc (CT 135, QĐ 134 – 1592, ..) khi đó Nghị quyết 30a/NQ-CP vẫn được thực hiện nhưng phần lõi của Nghị quyết đã bị mất, nên về cơ bản hiệu quả thực hiện sẽ bị ảnh hưởng. Điều này không chỉ đơn thuần là vấn đề đầu tư phát triển, xoá đói giảm nghèo mà lớn hơn là tư tưởng của đồng bào sẽ bị ảnh hưởng khi một số chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân không còn (hỗ trợ học sinh, hỗ trợ phát triển sản xuất..), do vậy rất cần một chương trình mới thay thế Chương trình 135 giai đoạn II.

Chương trình Nông thôn mới với mục tiêu xây dựng nông thôn Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; Chương trình được thực hiện trên phạm vi các xã khu vực nông thôn toàn quốc trong đó có vùng dân tộc thiểu số. Với những tiêu chí cụ thể về giao thông, thuỷ lợi, truyền thông, điện, nước sạch, y tế, giáo dục, văn hoá để đánh giá và là cơ sở để đầu tư,  hỗ trợ. Tuy nhiên những tiêu chí này nếu xét với các xã đồng bằng thì có thể đạt được nhưng các xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi thì rất khó đạt được như: 60% đường liên thôn được bê tông hoá hoặc trải nhựa vào năm 2010 và 2015 là 80%; 85% tỷ lệ sử dụng nước sạch năm 2010 và 2015 là 95%; tỷ lệ đói nghèo là 14% năm 2010 và năm 2015 là 12%...điều đó càng cần phải có một chương trình đầu tư hỗ trợ cho những xã này để đến thời điểm của từng giai đoạn có thể đạt được những tiêu chí của Chương trình Nông thôn mới.
PHẦN II

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC XÃ, THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI HIỆN NAY

2.1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI CỦA CHƯƠNG TRÌNH
2.1.1. Quan điểm

1) Phát triển kinh tế xã hội khu vực dân tộc thiểu số và miền núi phải được thực hiện trên nguyên tắc tập trung nguồn lực đầu tư tổng thể, phát triển kinh tế xã hội bền vững đi đôi với tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng sống của người dân;

2) Các nội dung đầu tư của Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn khu vực dân tộc thiểu số và miền núi phải được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm; giải quyết những khó khăn, trở ngại trước mắt và những thách thức tiềm tàng lâu dài; đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội đơn thuần mà còn là cơ sở vững chắc để phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh chính trị quốc gia;

3) Giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, của toàn xã hội, của các cấp, các ngành, các tổ chức, mọi người dân và cần được tiến hành với sự đồng thuận và quyết tâm cao, từ phạm vi địa phương, vùng, quốc gia;

4) Các quan điểm chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải được tích hợp vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ở các cấp, các ngành, các địa phương, cả trong các văn bản quy phạm pháp luật cũng như tổ chức thực hiện;

5) Thực hiện nguyên tắc tập trung nguồn lực tổng thể, triển khai thực hiện việc huy động phối hợp các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương, vốn huy động quốc tế  và sự tham gia, đóng góp của các thành phần kinh tế, người dân trong quá trình triển khai thực hiện.

6) Quan điểm tổ chức thực hiện:

- Do có sự khác biệt đáng kể về đặc thù kinh tế, văn hoá, xã hội theo vùng miền, khu vực dân tộc thiểu số và miền núi cần được đầu tư theo nhu cầu của vùng, miền. Từ đó đặt ra sự cần thiết của tiếp cận văn hoá trong phát triển, tiếp cận giải quyết các vấn đề theo vùng miền gồm 04 khu vực chính: 
1. Miền núi phía Bắc - Bắc miền Trung;
2. Duyên hải Miền Trung; 
3. Tây Nguyên; 
4. Nam Bộ.

2.1.2. Mục tiêu của chương trình
- Mục tiêu tổng quát
Tạo sự chuyển biến nhanh, hiệu quả về trình độ sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá có thu nhập cao; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã và thôn bản ĐBKK một cách bền vững, giảm tốc độ chênh lệch khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và giữa các vùng trong cả nước.

 Phấn đấu mỗi năm giảm từ 3 - 5% tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
- Mục tiêu cụ thể.

+ Mục tiêu về phát triển kinh tế: 

a) Phát triển sản xuất

Tạo sự chuyển biến cơ bản, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc, tạo sự chuyển dịch rõ rệt cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát huy thế mạnh của từng vùng, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao thu nhập;

b) Phát triển cơ sở hạ tầng: 

Các xã có đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu phù hợp quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất, đảm bảo phục vụ có hiệu quả nâng cao đời sống và phát triển sản xuất tăng thu nhập.
+ Mục tiêu về xã hội


Nâng cao đời sống văn hóa xã hội cho nhân dân ở các xã ĐBKK miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, giảm sự chênh lệnh giữa các dân tộc. 

Giữ vững và tăng cường sự ổn định về chính trị, an ninh quốc phòng, cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ công nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân.
2.1.3. Chỉ tiêu cơ bản cần đạt được đến 2015


Là một chương trình phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên cần phải đặt mối tương quan của Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong mối tương quan với các chương trình, chính sách lớn về giảm nghèo khác như Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đầu tư theo Nghị Quyết 30A, Chương trình Nông thôn mới,... Vì vậy, chỉ đưa ra những tiêu chí cụ thể cần đạt được, tác động trực tiếp bới các nội dung đầu tư của chương trình.


Mặt khác, từ kinh nghiệm của việc triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, chương trình cũng cần xây dựng được một bộ tiêu chí đơn giản, thực tế hơn để có thể đo lường, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện các nội dung đầu tư của chương trình theo chu kỳ hàng năm và cho cả giai đoạn. Ở cấp trung ương, các tiêu chí cơ bản, tổng quát sẽ được xây dựng chung mang tính chất định hướng. Các tỉnh căn cứ xây dựng lộ trình chi tiết với các tiêu chí cần đạt được cụ thể để triển khai thực hiện theo chu kỳ hàng năm và cả giai đoạn để triển khai và giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình.

a) Chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội

+ 80% thôn, bản có đường giao thông được cứng hoá theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải;

+ 80% vùng sản xuất tập trung có diện tích 30ha trở lên (riêng khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có diện tích 50ha trở lên) có đường giao thông được cứng hóa theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải;

+ 100% các xã có điện lưới trong đó có trên 80% các thôn, bản trong xã được sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và phát triển sản xuất;
+ Cơ bản các công trình thủy lợi vừa và nhỏ được đầu tư đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp và dân sinh;

b) Chỉ tiêu về đào tạo, nâng cao năng lực

+ Đào tạo nghề cho 80% thanh niên trong độ tuổi lao động có nhu cầu;

+ 80% người nông dân được tập huấn, đào tạo nghề (nông, lâm, ngư nghiệp, sơ chế bảo quản chế biến sau thu hoạch,... để thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu tiếp cận với tập quán sản xuất mới); 

+ 100% cán bộ hành chính cấp xã được tập huấn các kỹ năng quản lý, lập kế hoạch có sự tham gia, phát triển cộng đồng, trong đó có 80% số cán bộ qua đào tạo nắm được quy trình, kiến thức được đào tạo phục vụ công việc.

c) Chỉ tiêu về phát triển xã hội

+ Đảm bảo cung cấp công cụ lao động, sản xuất và giải quyết việc làm cho 80% dân số trong độ tuổi lao động;

+ Đạt tỷ lệ nhập học tiểu học đúng tuổi lên 99%;

+ Đạt tỷ lệ nhập học trung học cơ sở đúng tuổi lên tới 80%; 

+ Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 20%;

+ 80% người dân được tiếp cận và sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

2.1.4 Phương pháp tiếp cận
· Phân cấp, phân quyền mạnh cho cấp cơ sở gắn liền với hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, nâng cao năng lực gắn với việc đề cao ý thức cạnh tranh, tự chủ vươn lên thoát nghèo của người dân và cán bộ cấp xã, thôn, bản. 
· Tăng cường sự tham gia quản lý, giám sát của người dân, các tổ chức chính trị xã hội trong quá trình thiết kế, triển khai thực hiện chương trình. 
· Tiếp cận theo vùng, tiếp cận văn hóa nhân học trong tổ chức triển khai thực hiện. 
· Tập trung công tác tuyên truyền, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện chương trình nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình và sự công khai, minh bạc trong quản lý, triển khai thực hiện chương trình.

2.1.5. Phạm vi của chương trình

- Phạm vi thời gian.

+ 2011 - 2015 và định hướng 2020

- Phạm vi không gian
Các tiêu chí phân định 3 khu vực hiện nay cần được xem xét lại để đảm bảo phù hợp với thực tế của tình hình kinh tế xã hội ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từng bước tiếp cận và sử dụng khái niệm nghèo đa chiều
 để đánh giá trình độ phát triển giữa các giữa các vùng, giữa các khu vực. Tuy nhiên, cũng cần xem xét, đưa ra bộ tiêu chí cơ bản, đơn giải để cấp cơ sở, người dân có thể dễ dàng tiếp cận, theo dõi vào quá trình triển khai thực hiện chương trình.

Thêm vào đó, có sự khác nhau rất lớn về đặc thù vùng miền, vì vậy, mỗi khu vực phải có những tiêu chí lựa chọn đối tượng khác nhau tuỳ vào đặc điểm tình hình tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội của các địa phương để xác định các xã, thôn bản vùng dân tộc thiểu số thuộc diện đặc biệt khó khăn. 

Trong nửa cuối năm 2010, trên cơ sở rà soát Tiêu chí phân định vùng dân tộc và miền núi theo trình độ phát triển (sử dụng khái niệm và cách tiếp cận nghèo đa chiều), UBDT hướng dẫn các địa phương tổ chức đánh giá bình xét, lựa chọn dân chủ công khai xã ĐBKK, thôn bản ĐBKK đảm bảo đúng đối tượng. Uỷ ban Dân tộc phối hợp với các Bộ ngành liên quan tổ chức hướng dẫn cho các tỉnh lập Dự án tổng thể về phát triển kinh tế xã hội địa bản các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số của từng tỉnh để tổng hợp xem xét trình Thủ tướng quyết định sẽ xét đưa vào diện đầu tư và làm cơ sở phân bổ vốn để triển khai thực hiện chương trình. 
Trong Bộ tiêu chí xét các xã thuộc diện đầu tư (phân định theo trình độ phát triển), ngoài các tiêu chí xác định và đo lường nghèo đa chiều, tiêu chí thu nhập sẽ được chia ra theo tỷ lệ giữa các vùng, miền để chọn các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo cách tiếp cận vùng như sau:
1. Khu vực miền núi phía Bắc - Bắc miền Trung:

+ Các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% ;

+ Các xã, thôn bản khu vực biên giới, có địa thế trọng yếu trong phát triển kinh tế xã hội của khu vực và an ninh quốc phòng.
2. Khu vực Duyên hải Miền trung:

+ Các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có tỷ lệ hộ nghèo trên 40% ;

+ Các xã, thôn bản khu vực biên giới, có địa thế trọng yếu trong phát triển kinh tế xã hội của khu vực và an ninh quốc phòng.

3. Khu vực Tây Nguyên:

+ Các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có tỷ lệ hộ nghèo trên 45% ;

+ Các xã, thôn bản khu vực biên giới, có địa thế trọng yếu trong phát triển kinh tế xã hội của khu vực và an ninh quốc phòng.

4. Khu vực Nam Bộ:

+ Các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tỷ lệ hộ nghèo trên 30% ;

+ Các xã, thôn bản khu vực biên giới, có địa thế trọng yếu trong phát triển kinh tế xã hội của khu vực và an ninh quốc phòng.

2.2. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình Phát triển các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011 – 2015 tiếp tục và kế thừa những bài học, thành tựu của Chương trình 135 giai đoạn I và II nhưng được xem xét đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm hơn để giải quyết dứt điểm và cơ bản một số khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế xã hội ở khu vực các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và thiểu số gồm: 1. Sinh kế bền vững và Phương pháp, kiến thức, công cụ phát triển sản xuất cho người dân theo định hướng thị trường nhằm nâng cao thu nhập của người dân; 2. Chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ công ở khu vực dân tộc thiểu số và miền núi. 3. Hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh và
MA TRẬN KẾT CẤU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

	Thách thức cơ bản
	Giải pháp tập trung
	Mục tiêu chính

	Người dân thiếu công cụ, kiến thức khoa học kỹ thuật về phát triển sản xuất. Các sản phẩm nông nghiệp chưa tiếp cận được thị trường để đảm bảo tạo sinh kế bền vững cho người dân
	Đào tạo và cung cấp kiến thức khoa học kỹ thuật về sản xuất theo định hướng thị trường cho người dân

Bao tiêu sản phẩm nông nghiệp để đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp
	Tạo sự chuyển biến cơ bản, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc, tạo sự chuyển dịch rõ rệt cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát huy thế mạnh của từng vùng, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao thu nhập.

	Cán bộ xã, thôn và cộng đồng thiếu hụt năng lực, kỹ năng quản lý thực hiện các chính sách, chương trình, dự án về phát triển
	Đào tạo kỹ năng quản lý, giám sát và triển khai thực hiện chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội cấp cơ sở 

Quy hoạch và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ cấp xã để đảm bảo triển khai hiệu quả chủ trương, chính sách của nhà nước
	Tăng cường năng lực, kỹ năng quản lý triển khai thực hiện chính sách và các chương trình, dự án phát triển, xóa đói giảm nghèo của cán bộ cơ sở. Cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ công ở vùng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

	Điều kiện tự nhiên khó khăn. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh còn thiếu và yếu.
	Xây dựng và đầu tư các hạng mục cơ sở hạ tầng nhỏ cấp xã và thôn bản phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh theo nhu cầu của người dân

Duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng 
	Các xã có đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu phù hợp quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất, đảm bảo phục vụ có hiệu quả nâng cao đời sống và phát triển sản xuất tăng thu nhập.


Từ các vấn đề như trên, nội dung của chương trình giai đoạn sẽ gồm 3 hợp phần chính như sau:

1. Hỗ trợ Phát triển sản xuất tạo sinh kế bền vững

2. Nâng cao năng lực và Cải thiện chất lượng dịch vụ công

3. Phát triển hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh

[image: image3]
Hình....: Các nội dung chính của chương trình
2.2.1. Hợp phần 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất tạo sinh kế bền vững
a) Nội dung đầu tư

+ Đào tạo nghề cho nông dân (nông, lâm, ngư nghiệp, sơ chế bảo quản chế biến sau thu hoạch để thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu tiếp cận với tập quán sản xuất mới, phát triển sản xuất theo định hướng thị trường)
+ Nâng cao năng lực cho người dân (kiến thức khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, kinh tế hộ gia đình, tín dụng, thị trường).

+ Đào tạo chuyển đổi ngành nghề lao động cho thanh niên và thanh niên dân tộc thiểu số;

+ Hỗ trợ công cụ lao động, tư liệu sản xuất, máy móc chế biến sản phẩm nông nghiệp

+ Hỗ trợ cải thiện điều vệ sinh môi trường khu dân cư.

+ Hỗ trợ 100% lãi xuất tín dụng đối với vốn vay (mua cây con giống, vật tư, cây con giống,...) theo phương án phục vụ phát triển sản xuất của hộ và nhóm hộ.
+ Trợ giá, trợ cước vận chuyển cho các doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của người dân.

+ Hỗ trợ lãi xuất vay ngân hàng và các chính sách ưu đãi về thuế cho các tập đoàn thương mại, các doanh nghiệp triển khai các dự án phát triển sản xuất có sử dụng lao động địa phương, hoặc cam kết tiêu thụ lâu dài các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn.
b) Cơ chế tổ chức thực hiện
Hợp phần Hỗ trợ Phát triển sản xuất tạo sinh kế bền vững do UBDT là cơ quan quản lý, UBND các tỉnh thành phố thuộc phạm vi chương trình có trách nhiệm phân công cho các sở, ban ngành liên quan tổ chức thực hiện.

Xác định phát triển sản xuất tạo sinh kế bền vững là nhiệm vụ cơ bản và thiết yếu của chương trình giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng 2020. Các nội dung đầu tư trong trong hợp phần này sẽ được phân cấp hoàn toàn cho cấp xã làm chủ đầu tư từ bằng nguồn vốn sự nghiệp. Các Bộ, cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện chỉ làm nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra giám sát thực hiện. Các đơn vị khuyến nông, khuyến lâm cấp tỉnh, huyện có thể xem xét như những đơn vị cung cấp dịch vụ công cho cấp xã, thôn bản và người dân trong quá trình triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất.
 Nhà nước hỗ trợ ngân sách từ nguồn vốn sự nghiệp cho tỉnh theo mức định mức bình quân để thực hiện các nội dung theo danh mục hoạt động (do Chương trình quy định cụ thể danh mục). Địa phương (tỉnh, huyện) chỉ đạo việc lập quy hoạch sản xuất ở xã, lập dự án phát triển sản xuất, xác định nhu cầu đào tạo, nâng cao năng lực, nội dung hoạt động và nhu cầu đầu tư về phát triển sản xuất. Căn cứ vốn kế hoạch dự án được duyệt, xác định cơ cấu vốn: nhà nước hỗ trợ, vốn vay tín dụng…tổ chức thực hiện bằng các tiểu dự án  và có địa chỉ cụ thể. Việc lựa chọn nội dung hoạt động tuỳ theo điều kiện của xã trong khuôn khổ nội dung của hợp phần, thông qua cấp thôn bản, thực hiện công khai dân chủ, tự lựa chọn mục tiêu và hoạt động cụ thể của từng năm và nhiều năm về các nội dung: trồng trọt, chăn nuôi, đào tạo, hỗ trợ giống cây, vật nuôi phù hợp.
c) Cơ cấu vốn và phân bổ vốn
...
2.2.2. Hợp phần 2: Tăng cường năng lực và Cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ công
a) Nội dung đầu tư

+ Miễn học phí và hỗ trợ dụng cụ sinh hoạt, dụng cụ học tập, sách vở cho con em hộ nghèo, dân tộc thiểu số theo học các cấp học phổ thông (tiếp tục nội dung chính sách đang triển khai trong khuôn khổ Chương trình 135 giai đoạn II).

+ Hỗ trợ, khuyến khích bảo tồn các bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số (sưu tầm - tài liệu hoá kiến thức bản địa, lễ hội, tập tục tiến bộ, nghiên cứu văn hoá dân gian,...).

+ Hỗ trợ đào tạo cán bộ chuyên môn cấp xã đạt trình độ trung cấp trở lên; cán bộ chủ chốt xã đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên.

+ Tập huấn cho cán bộ trong hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương, đội ngũ cán bộ xã, thôn bản các khoá học về kỹ năng quản lý các chương trình, dự án phát triển cộng đồng, kỹ năng lập kế hoạch có sự tham gia, kỹ năng phân tích hoạch định và triển khai thực hiện chính sách phát triển, kỹ năng sử dụng máy vi tính, internet,...

+ Đầu tư trực tiếp theo mô hình hỗ trợ trực tiếp có điều kiện cho cấp xã thông qua Quy đầu tư phát triển cộng đồng (phân bổ trực tiếp cho cấp xã quản lý khoản kinh phí 500 triệu đồng/xã/năm để cấp xã quản lý triển khai thực hiện các nội dung đầu tư theo đề xuất của cộng đồng, có sự tham gia của cộng đồng và do cộng đồng quản lý).
+ Hỗ trợ tập huấn và đào tạo về quản lý triển khai thực hiện Quỹ đầu tư phát triển cộng đồng. 
b) Cơ chế tổ chức thực hiện

Hợp phần Tăng cường năng lực và Cải thiện chất lượng dịch vụ công do Uỷ ban Dân tộc là cơ quan quản lý. Cơ quan thực hiện là uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc chương trình. Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm về đối tượng đào tạo và theo dõi giám sát. Uỷ ban Dân tộc chủ trì xây dựng nội dung giáo trình bồi dưỡng các nội dung liên quan và tổ chức thực hiện một số nội dung cơ bản của hợp phần này.
Tiếp tục kế thừa các nội dung, phương pháp và các tài liệu của Chương trình 135 giai đoạn II, đối với đào tạo các đối tượng cán bộ cấp xã, việc tổ chức các khóa, lớp đào tạo do các ban, ngành chuyên môn của tỉnh là các đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện. Nội dung của Hợp phần tập trung chủ yếu vào nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở để đảm bảo cung cấp tốt hơn các dịch vụ công cho người dân trong xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội. 
Do tính chất của nội dung hợp phần này bao gồm nhiều nội dung khác nhau nên cần được tổ chức thực hiện phân công rõ ràng gắn với trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan. 

Đối với nội dung miễn học phí và hỗ trợ dụng cụ sinh hoạt, dụng cụ học tập, sách vở cho con em hộ nghèo, dân tộc thiểu số theo học các cấp học phổ thông (tiếp tục triển khai các nội dung, cơ chế quản lý, thực hiện theo chính sách đang triển khai trong khuôn khổ Chương trình 135 giai đoạn II).

Do mục tiêu đào tạo gồm nhiều lĩnh vực trên cùng một địa bàn cùng chung đối tượng; phân công các cơ quan thực hiện theo nội dung chuyên ngành, mỗi một nội dung đào tạo chỉ do một cơ quan thực hiện và chịu trách nhiệm. Cơ quan đầu mối giúp tỉnh chỉ đạo là Ban Dân tộc tỉnh. 

c) Cơ cấu vốn và phân bổ vốn
...
2.2.3. Hợp phần 3: Phát triển hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh

a) Nội dung đầu tư 
+) Hạ tầng kinh tế xã hội cấp xã

+ Đường điện lưới, công trình hạ thế, biến thế cung cấp điện cho các thôn, bản, cụm dân cư;

+ Đường giao thông
 thôn bản, liên thôn bản;

+ Đường giao thông vào vùng sản xuất tập trung;

+ Chợ, trung tâm mua bán sản phẩm, hàng hoá;

+ Duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội cấp xã.

+) Hạ tầng kinh tế xã hội cấp thôn bản 

+ Công trình nước sinh hoạt tập trung;

+ Các công trình thủy lợi nhỏ, kênh mương nội đồng, bờ kênh,...;

+ Nhà trẻ, mẫu giáo ở thôn, bản;

+ Nhà văn hóa thôn, bản;

+ Duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng nhỏ trên địa bàn.

b) Cơ chế tổ chức thực hiện 

Hợp phần Phát triển hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh do UBDT là cơ quan quản lý, UBND các tỉnh, thành phố thuộc phạm vi chương trình tổ chức thực hiện. 
Phát triển hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh được thực hiện bằng dự án đầu tư xây dựng, cơ chế thực hiện về nguyên tắc chung tuân theo Luật Xây dựng nói chung và tiếp tục sử dụng các cơ chế đặc thù đã được triển khai thực hiện trong khuôn khổ Chương trình 135 giai đoạn II. Tuy nhiên, hầu hết các công trình có quy mô đơn giản, vốn đầu tư không lớn nên các nội dung đầu tư thuộc hợp phần này sẽ được giao hoàn toàn cho cấp xã quản lý. 
Các nội dung cần được triển khai để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các hoạt động:
- Rà soát điều chỉnh quy hoạch phù hợp bố trí dân cư và phát triển sản xuất ở xã và thôn bản;

- Đổi mới cơ chế quản lý theo hướng tăng cường vai trò cấp xã, vai trò của người dân, cơ chế rõ ràng, minh bạch. Một số công trình sẽ xác định suất đầu tư với quy mô phù hợp khoán cho cộng đồng thực hiện: đường giao thông thôn bản, nhà sinh hoạt cộng đồng, kênh mương cấp 1, cấp 2… 

- Tăng cường hoạt động của Ban Giám sát xã có đại diện các thôn bản, người dân tham gia nhằm quản lý giám sát đầu tư trên địa bàn theo QĐ 80/2005/QĐ - TTg ngày 18/4/2005 và giám sát vốn của Quỹ PTCĐ, Quỹ PTCĐ có thể đồng thời cũng là Ban Giám sát xã. 

- Tổ chức truyền thông phổ biến thông tin về hoạt động xây dựng: kế hoạch, tiền vốn, tiến độ… trên địa bàn xã, thôn bản

- Cấp tỉnh, huyện thành lập các Tổ hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ có các cán bộ từ các cơ quan chuyên môn thuộc cấp huyện, tỉnh để hỗ trợ cấp xã quản lý và triển khai thực hiện;

- Quá trình triển khai thực hiện cần lưu ý việc tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân quản lý, sử dụng hiệu quả và nâng cao năng lực của cán bộ cơ sở và cộng đồng.

c) Cơ cấu vốn và phân bổ vốn 
...

2.3. VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
2.3.1. Tổng quan về vốn thực hiện chương trình

- Vốn ngân sách nhà nước: 23.000 tỷ đồng
- Vốn huy động từ các nhà tài trợ: 5.000 tỷ đồng

- Vốn người dân tham gia đóng góp: 2.000 tỷ đồng

- Vốn tín dụng: (số hộ x định mức = tổng cụ thể)

TỔNG SỐ: 30.000 tỷ đồng cho 5 năm (2011 – 2015) ~ 6.000 tỷ đồng/năm.

2.3.2. Tỷ trọng phân bổ vốn cho các hợp phần của chương trình và nguyên tắc quản lý, phân bổ nguồn lực

a) Tỷ trọng phân bổ vốn cho các hợp phần của chương trình được phân bổ theo vùng trên cơ sở định hướng như sau:
+ Đối với các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc - Bắc miền Trung: 
Ưu tiên nguồn vốn cho Hợp phần Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội cấp xã và thôn bản. Tập trung nguồn lực đầu tư để cải thiện và hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh trên địa bàn. Tỷ trọng vốn cụ thể của từng tỉnh do địa phương tự quyết định trên cơ sở khung đầu tư cho khu vực này như sau:

- Hợp phần 1: từ 20 – 30% tổng số vốn của chương trình.

- Hợp phần 2: từ 20 – 30% tổng số vốn của chương trình.

- Hợp phần 3: từ 50 – 70% tổng số vốn của chương trình.

- Vốn quản lý, theo dõi đánh giá và truyền thông: 10% tổng số vốn của chương trình.

+ Đối với các tỉnh khu vực Duyên hải miền Trung:
Ưu tiên nguồn vốn cho phát triển hạ tầng kinh tế xã hội cấp xã và thôn bản kết hợp với đầu tư phát triển sản xuất tạo sinh kế bền vững cho người dân. Tập trung nguồn lực đầu tư để cải thiện và hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng trên địa bàn xã. Tỷ trọng vốn cụ thể do các địa phương quyết định trên cơ sở khung đầu tư như sau:

- Hợp phần 1: từ 30 – 40% tổng số vốn của chương trình.

- Hợp phần 2: từ 30 – 40% tổng số vốn của chương trình.

- Hợp phần 3: từ 30 – 40% tổng số vốn của chương trình.

- Vốn quản lý, theo dõi đánh giá và truyền thông: 10% tổng số vốn của chương trình.

+ Đối với các tỉnh Tây Nguyên:
Ưu tiên nguồn vốn cho đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và người dân. Tập trung nguồn lực đầu tư để phát triển sản xuất tạo sinh kế bền vững cho người dân kết hợp với xây dựng các mô hình phát triển sản xuất theo định hướng thị trường. Tỷ trọng vốn cụ thể do các địa phương quyết định trên cơ sở khung đầu tư như sau:

- Hợp phần 1: từ 20 – 40% tổng số vốn của chương trình.

- Hợp phần 2: từ 40 – 50% tổng số vốn của chương trình.

- Hợp phần 3: từ 20 – 40% tổng số vốn của chương trình.

- Vốn quản lý, theo dõi đánh giá và truyền thông: 10% tổng số vốn của chương trình.
+ Đối với các tỉnh Nam Bộ:
Ưu tiên nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất tạo sinh kế bền vững cho người dân kết hợp với đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và người dân. Tập trung nguồn lực đầu tư để phát triển sản xuất tạo sinh kế bền vững cho người dân theo định hướng thị trường. Tỷ trọng vốn cụ thể do các địa phương quyết định trên cơ sở khung đầu tư như sau:

- Hợp phần 1: từ 20 – 50% tổng số vốn của chương trình.

- Hợp phần 2: từ 30 – 40% tổng số vốn của chương trình.

- Hợp phần 3: từ 20 – 30% tổng số vốn của chương trình.

- Vốn quản lý, theo dõi đánh giá và truyền thông: 10% tổng số vốn của chương trình.
b) Nguyên tắc quản lý, phân bổ nguồn lực: 

- Nguồn lực phải được phân bổ theo tiêu chí rõ rõ ràng, minh bạch và công khai và không dàn trải; 

- Phù hợp với điều kiện thực tế về mức độ khó khăn (xa trung tâm, suất đầu tư lớn), tỷ trọng các nhiệm vụ (mức độ thiếu CSHT hay phát triển sản xuất...)số thôn bản trong xã, quy mô dân số, tỷ lệ nghèo đói, khả năng nguồn lực của địa phương để phát huy hiệu quả của nguồn vốn;
- Xem xét phân bổ vốn dựa vào kết quả (xem xét những địa phương làm tốt hơn thì được phân bổ nhiều hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đạt nhanh các mục tiêu cụ thể của chương trình).

2.4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
2.4.1. Hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý thực hiện chương trình

a) Ban Chỉ đạo Chương trình.

Hiện nay có nhiều chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trên cả nước nói chung và địa bàn vùng dân tộc và miền núi nói riêng, song các chương trình đều có mục tiêu riêng. Chương trình MTQG về giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010 và Chương trình135 giai đoạn II hiện nay đang nằm dưới sự chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo các Chương trình giảm nghèo của chính phủ. Tuy nhiên có thể thấy, mặc dù hai chương trình này có mục tiêu chung là xoá đói giảm nghèo, song phạm vi, đối tượng 2 chương trình khác nhau. Chương trình MTQG giảm nghèo đề xuất các chính sách hỗ trợ người nghèo trên cả nước: chính sách tín dụng, khuyến nông khuyến lâm, hỗ trợ y tế, hỗ trợ giáo dục...đối tượng là hộ nghèo, về phát triển hạ tầng chỉ đề cập phạm vi 700 xã nghèo và 157 xã ĐBKK bãi ngang ven biển, chương trình đào tạo nâng cao năng lực cán bộ chủ yếu về nội dung xoá đói giảm nghèo (Văn kiện Chương trình QGGN Bộ LĐTBXH). Trong khi đó, Chương trình 135 giai đoạn II là một Chương trình xoá đói giảm nghèo đặc biệt của Chính phủ, thực hiện trên địa bàn các xã ĐBKK vùng dân tộc và miền núi- vùng khó khăn nhất của cả nước. Chương trình 135 giai đoạn II không đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp đã có của Chương trình MTQG giảm nghèo, không thực hiện các nhiệm vụ của các Bộ, ngành khác, Chương trình chủ yếu tập trung vào các nhiệm vụ: phát triển sản xuất, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, phát triển hạ tầng và đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng ở các xã ĐBKK, thôn bản ĐBKK với những giải pháp đặc thù, nguồn lực tập trung hơn, vì vậy đây là 2 chương trình riêng biệt. Vì vậy, cần kiện toàn lại tổ chức Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình theo hướng:
+ Cấp Trung ương

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình Phát triển kinh tế xã hội các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

Thành phần Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng ban Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban; Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc làm Phó trưởng ban, một Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc làm Uỷ viên Thường trực cùng với đại diện lãnh đạo của một số Bộ ngành liên quan gồm: 1. Bộ Kế hoạch Đầu tư; 2. Bộ Tài chính; 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 4. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; 5. Bộ Nội vụ; 6. Văn phòng Chính phủ. Mời đại diện lãnh đạo của Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Ban Dân vận Trung ương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các tổ chức đoàn thể tham gia thành viên Ban Chỉ đạo.
+ Cấp tỉnh

Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình do Lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân các tỉnh có chương trình làm trưởng ban, Trưởng Ban Dân tộc làm Phó Trưởng ban Thường trực. Thành viên là lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan gồm đại diện của tất cả các sở, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh, đại diện các tổ chức hội, đoàn thể và lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân các huyện thụ hưởng chương trình.
b) Hệ thống cơ quan thường trực Chương trình.

Xây dựng và kiện toàn hệ thống cơ quan thường trực Chương trình từ trung ương tới địa phương; xây dựng các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cấp chính quyền có liên quan đến chương trình, đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường cơ chế phối hợp và giám sát, đánh giá quá trình thực hiện Chương trình.

+ Kiện toàn bộ máy tổ chức và tăng cường nhân sự cho Văn phòng Điều phối Quốc gia đặt tại Uỷ ban Dân tộc để giúp Ban Chỉ đạo Quốc gia quản lý, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình. Văn phòng Điều phối Quốc gia có các phòng, ban chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý, triển khai thực hiện chương trình và có cán bộ chuyên trách thuộc biên chế của Uỷ ban Dân tộc. Cơ cấu tổ chức và bộ máy của Văn phòng Điều phối Quốc gia do Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc quyết định. 
Văn phòng Điều phối Quốc gia có nhiệm vụ chính gồm:

- Giúp việc cho Ban Chỉ đạo Quốc gia điều phối các hoạt động của các bộ, ngành liên quan, các địa phương trong triển khai thực hiện chương trình;

- Tổ chức, hướng dẫn và chỉ đạo quá trình thực hiện Chương trình ở các địa phương. Điều phối hoạt động của các Văn phòng Điều phối cấp tỉnh;

- Quản lý, đề xuất phân bổ kinh phí của Chương trình;

- Tổ chức và phối hợp các hoạt động liên bộ/ngành về xây dựng quy hoạch, lồng ghép kế hoạch triển khai thực hiện chương trình với kế hoạch phát triển KT-XH ở các tỉnh; chỉ đạo triển khai các dự án lớn mang tính liên bộ/ngành;

- Làm đầu mối phối hợp với các nhà tài trợ, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội dân sự trong việc theo dõi, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho triển khai thực hiện chương trình;

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về phát triển kinh tế xã hội và triển khai thực hiện chương trình ở các cấp. Xây dựng và điều phối các kênh truyền thông về giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội ở khu vực dân tộc thiểu số và miền núi;

- Tổng hợp báo cáo định kỳ (quý, năm) về tình hình thực hiện Chương trình với các cơ quan chức năng.

+ Thành lập Văn phòng Điều phối cấp tỉnh đặt tại cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh để giúp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh triển khai thực hiện chương trình. Văn phòng Điều phối cấp tỉnh có các cán bộ chuyên trách của Cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh và các cán bộ bán chuyên trách của các sở, ngành liên quan. Cơ cấu tổ chức và bộ máy của Văn phòng Điều phối cấp tỉnh do Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình cấp tỉnh ra quyết định theo uỷ quyền của Chủ tịch Uỷ ban Nhân tỉnh.
Văn phòng Điều phối cấp tỉnh có nhiệm vụ chính gồm:

- Giúp việc cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh điều phối các hoạt động của các sở, ngành liên quan, các huyện trong triển khai thực hiện chương trình;

- Tổ chức, hướng dẫn và chỉ đạo quá trình thực hiện Chương trình ở các địa bàn thụ hưởng chương trình. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Điều phối Quốc gia để triển khai các hoạt động của chương trình;

- Quản lý, đề xuất tiêu chí phân bổ kinh phí của Chương trình cho các Ban Quản lý chương trình cấp huyện;

- Tổ chức và phối hợp các hoạt động của các sở, ngành về xây dựng quy hoạch, lồng ghép kế hoạch triển khai thực hiện chương trình với kế hoạch phát triển KT-XH ở cấp huyện, xã; chỉ đạo triển khai các dự án đào tạo nâng cao năng lực;

- Quản lý, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về phát triển kinh tế xã hội và triển khai thực hiện chương trình ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

- Triển khai các truyền thông về chương trình;

- Tổng hợp báo cáo định kỳ (quý, năm) về tình hình thực hiện Chương trình cho Văn phòng Điều phối Quốc gia và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Uỷ ban Nhân dân tỉnh.
+ Cấp huyện
- Thành lập Ban Quản lý Chương trình cấp huyện do Lãnh đạo Ủy ban Nhân huyện làm trưởng ban, Phó Ban là lãnh đạo Phòng Dân tộc hoặc phòng, ban được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
- Ban Quản lý Chương trình cấp huyện là cơ quan thường trực chương trình ở cấp huyện có nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo việc triển khai thực hiện chương trình tại các xã thông qua Ban Quản lý dự án xã.


[image: image4]
Hình 8 - Sơ đồ kiện toàn và thành lập hệ thống cơ quan chỉ đạo, quản lý thực hiện chương trình
2.4.2. Trách nhiệm triển khai thực hiện
1. Ủy ban Dân tộc là cơ quan thường trực Chương trình, có nhiệm vụ: 
a) Giúp Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Chương trình và chủ trì triển khai thực hiện các hợp phần của chương trình, phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương quản lý chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ các nội dung của chương trình. Nghiên cứu đề xuất các hình thức ghi công, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong việc thực hiện Chương trình. 

b) Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình Phát triển kinh tế xã hội các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011 – 2015, chủ trì phối hợp với các Bộ liên quan và các địa phương xác định cụ thể danh sách các xã, thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư Chương trình trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; phối hợp các Bộ, ngành hướng dẫn các địa phương xây dựng cơ chế khuyến khích các xã, thôn hoàn thành mục tiêu ra khỏi diện đầu tư. 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý thực hiện Chương trình này theo nguyên tắc: phân cấp quản lý cho cơ sở, đơn giản về thủ tục nhưng phải bảo đảm yêu cầu quản lý chặt chẽ. 

d) Xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai Chương trình và kế hoạch thực hiện hàng năm; hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai Chương trình. Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình ở các địa phương. Định kỳ 6 tháng và hàng năm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.        

e) Chủ trì, phân bổ vốn ngân sách trung ương cho các Bộ, địa phương thực hiện các dự án của Chương trình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ: 
a) Phối hợp với Bộ Tài chính bố trí nguồn ngân sách Trung ương cho các dự án của Chương trình và tổng hợp phương án phân bổ vốn của Chương trình theo thẩm quyền. 

b) Phối hợp với Ủy ban Dân tộc phân bổ chi tiết nguồn vốn của Chương trình cho các Bộ, địa phương. 

3. Bộ Tài chính có nhiệm vụ: 
a) Phối hơp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án của Chương trình và tổng hợp phương án phân bổ vốn của Chương trình theo thẩm quyền. 

Vốn thực hiện Chương trình được ghi thành một khoản mục riêng trong kế hoạch hàng năm của địa phương do địa phương quản lý, sử dụng đúng mục đích, đối tượng và đúng kế hoạch. 

b) Phối hợp với Ủy ban Dân tộc phân bổ chi tiết nguồn vốn của Chương trình cho các Bộ, địa phương. 

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Chương trình.
4. Bộ Lao động Thương binh Xã hội có nhiệm vụ 

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo mới cho giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng 2020.

b) Căn cứ nội dung của chương trình, chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành đẩy mạnh triển khai các nội dung chính sách theo Nghị quyêt 30A của Chính phủ ở khu vực các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc 62 huyện nghèo nhất.  

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ: 
a) Chủ trì phối hợp với Ủy ban Dân tộc triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới theo hướng ưu tiên đầu tư cho các xã, thôn bản thuộc diện đầu tư của chương trình. Theo dõi, chỉ đạo các địa phương ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực: chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng cho sản xuất (thủy lợi rừng ...). 

b) Phối hợp với Ủy ban Dân tộc xây dựng các hướng dẫn thực hiện chương trình, chỉ đạo hệ thống các cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn ở các địa phương tăng cường cung cấp các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc trên địa bàn các xã, thôn bản thuộc Chương trình. 

6. Bộ Nội vụ có nhiệm vụ: 
- Phối hợp với Ủy ban Dân tộc chỉ đạo các địa phương thành lập và kiện toàn hệ thống các phòng dân tộc cấp huyện theo Nghị định 12/2010/NĐCP của Chính phủ;

- Chỉ đạo các địa phương bố trí cán bộ có đủ năng lực, chuyên môn để thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Văn phòng điều phối chương trình cấp tỉnh, Ban Quản lý chương trình các huyện và Ban Quản lý dự án các xã để tổ chức triển khai thực hiện chương trình. 

7. Các Bộ, cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, căn cứ mục tiêu của Chương trình có trách nhiệm tổ chức, xây dựng và chỉ đạo phối hơp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn để đạt mục tiêu Chương trình. 

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Chương trình có nhiệm vụ: 
a) Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình, Văn phòng Điều phối chương trình cấp tỉnh và Ban Quản lý Chương trình cấp huyện của địa phương. 

b) Tổ chức xác định, bình xét lựa chọn danh sách các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn trên cơ sở thực hiện nguyên tắc dân chủ công khai, rõ ràng minh bạch, bảo đảm đúng đối tượng, báo cáo Ủy ban Dân tộc để thẩm định tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

c) Tổ chức huy động các nguồn lực trên địa bàn để thực hiện Chương trình Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động và tổ chức đồng bào các dân tộc tích cực tham gia trực tiếp vào thực hiện các nội dung phát triển sản xuất, xây dựng và sử dụng các công trình của cộng đồng. 

d) Xây dựng Lộ trình triển khai thực hiện chương trình cho cả giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng 2020 để làm cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm, kế hoạch dự toán kinh phí tổng thể và hàng năm để thực hiện Chương trình, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 

đ) Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Chương trình cho Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ để kịp thời xử lý giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện của Chương trình tại địa phương. 

e) Chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình trên địa bàn theo kế hoạch, đúng quy định, bảo đảm chất lượng, chống thất thoát và tiêu cực. Chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả của Chương trình. 

8. Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương có nhiệm vụ tuyên truyền rộng rãi để toàn xã hội cùng tham gia hưởng ứng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình.

2.4.3. Cơ chế quản lý tài chính

(hoàn thiện sau khi tham vấn kỹ thuật với Bộ KHĐT và Bộ Tài chính)

2.4.4. Giám sát, đánh giá

    
+ UBND tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về chất lượng, tiến độ, hiệu quả chương trình trên địa bàn tỉnh. Căn cứ mục tiêu của chương trình và điều kiện thực tế của tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, xã xây dựng các chỉ tiêu đạt được theo tiến độ từng năm, từng giai đoạn và kết thúc chương trình để làm cơ sở giám sát đánh giá kết quả chương trình trên địa bàn toàn tỉnh.

    
+ UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, các huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra thực hiện chương trình. Văn phòng Điều phối cấp tỉnh chủ trì đề xuất kế hoạch, nội dung kiểm tra, giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả  đánh giá về Văn phòng Điều phối Quốc gia và Ban Chỉ đạo Quốc gia (Uỷ ban Dân tộc).

     
+ UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, xã các đơn vị liên quan tạo điều kiện để HĐND các cấp địa phương, Mặt trận Tổ quốc và cơ quan đoàn thể xã hội các cấp, cộng đồng tham gia giám sát và phối hợp giám sát thực hiện chương trình.

    
+ Uỷ ban Dân tộc:

   
 - Chủ trì phối hợp các bộ, ngành liên quan đề xuất kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hàng năm, giữa kỳ và khi kết thúc chương trình;

    
 - Đề xuất kế hoạch kiểm toán thực hiện chương trình hàng năm trình Chính phủ quyết định.

 
PHẦN III - PHỤ LỤC
1. Khung Logic

2. Khung Theo dõi đánh giá chương trình;

3. Lộ trình triển khai thực hiện.
Phụ lục I

KHUNG LOGIC

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KTXH CÁC XÃ, THÔN BẢN ĐBKK VÙNG DTTS VÀ MN GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
	Mục tiêu/Hoạt động (đầu vào)
	Đầu ra
	Kết quả mong đợi
	Chỉ tiêu

	Mục tiêu tổng thể

- Tạo sự chuyển biến nhanh, hiệu quả về trình độ sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá có thu nhập cao; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã và thôn bản ĐBKK một cách bền vững, giảm tốc độ chênh lệch khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và giữa các vùng trong cả nước.


	
	- Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 3 - 5%/năm.
	- Tỷ lệ hộ nghèo



	1.1 Mục tiêu về Phát triển sản xuất tạo sinh kế bền vững

Tạo sự chuyển biến cơ bản, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc, tạo sự chuyển dịch rõ rệt cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát huy thế mạnh của từng vùng, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao thu nhập.
	
	- Nâng cao trình độ phát triển sản xuát của người dân trên địa bàn ĐBKK

- Từng bước chuyến dịch cơ cấu KT nông nghiệp nông thôn theo hướng thị trường

- Nâng cao thu nhập của người dân
	- Thu nhập bình quân đầu người
- Cơ cấu ngành nghề nông nghiệp nông thôn của từng địa phương

	+ Hoạt động 1: Đào tạo nghề cho nông dân (nông, lâm, ngư nghiệp, sơ chế bảo quản chế biến sau thu hoạch để thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu tiếp cận với tập quán sản xuất mới, phát triển sản xuất theo định hướng thị trường)
	
	
	

	+ Hoạt động 2: Nâng cao năng lực cho người dân (kiến thức khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, kinh tế hộ gia đình, tín dụng, thị trường)
	
	
	

	+ Hoạt động 3: Đào tạo chuyển đổi ngành nghề lao động cho thanh niên và thanh niên dân tộc thiểu số.
	
	
	

	+ Hoạt động 4: Hỗ trợ vật tư, cây con giống phục vụ PTSX, công cụ lao động, tư liệu sản xuất, máy móc chế biến sản phẩm nông nghiệp
	- Giống cây trồng vật nuôi, công cụ lao động, vật tư phục vụ phát triển sản xuất
	
	

	+ Hoạt động 5: Hỗ trợ cải thiện điều vệ sinh môi trường khu dân cư.
	
	
	

	+ Hoạt động 6: Hỗ trợ 100% lãi xuất tín dụng đối với vốn vay (mua cây con giống, vật tư, cây con giống,...) theo phương án phục vụ phát triển sản xuất của hộ và nhóm hộ.
	
	
	

	+ Hoạt động 7: Trợ giá, trợ cước vận chuyển cho các doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của người dân.
	
	
	

	+ Hoạt động 8: Hỗ trợ lãi xuất vay ngân hàng và các chính sách ưu đãi về thuế cho các tập đoàn thương mại, các doanh nghiệp triển khai các dự án phát triển sản xuất có sử dụng lao động địa phương, hoặc cam kết tiêu thụ lâu dài các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn.
	- Sản phẩm nông nghiệp được bao tiêu thông qua Các mô hình chuối giá trị có huy động doanh nghiệp tham gia
	
	

	1.2 Mục tiêu cụ thể về Nâng cao năng lực và cải thiện chất lượng dịch vụ công

Tăng cường năng lực, kỹ năng quản lý triển khai thực hiện chính sách và các chương trình, dự án phát triển, xóa đói giảm nghèo của cán bộ cơ sở. Cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ công ở vùng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi.
	- Đào tạo kỹ năng quản lý, giám sát và triển khai thực hiện chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội cấp cơ sở 

- Quy hoạch và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ cấp xã để đảm bảo triển khai hiệu quả chủ trương, chính sách của nhà nước
	
	

	+ Hoạt động 1: Miễn học phí và hỗ trợ dụng cụ sinh hoạt, dụng cụ học tập, sách vở cho con em hộ nghèo, dân tộc thiểu số theo học các cấp học phổ thông (tiếp tục nội dung chính sách đang triển khai trong khuôn khổ Chương trình 135 giai đoạn II).
	
	
	

	+ Hoạt động 2: Hỗ trợ, khuyến khích bảo tồn các bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số (sưu tầm - tài liệu hoá kiến thức bản địa, lễ hội, tập tục tiến bộ, nghiên cứu văn hoá dân gian,...).
	
	
	

	+ Hoạt động 3: Hỗ trợ đào tạo cán bộ chuyên môn cấp xã đạt trình độ trung cấp trở lên; cán bộ chủ chốt xã đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên.
	- Các khóa đào tạo, tập huấn dành cho cán bộ kế cận, thanh niên dân tộc thiểu số thuộc diện quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở.
	
	

	+ Hoạt động 4: Tập huấn cho cán bộ trong hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương, đội ngũ cán bộ xã, thôn bản các khoá học về kỹ năng quản lý các chương trình, dự án phát triển cộng đồng, kỹ năng lập kế hoạch có sự tham gia, kỹ năng phân tích hoạch định và triển khai thực hiện chính sách phát triển, kỹ năng sử dụng máy vi tính, internet,...
	- Các khóa đào tạo, tập huấn TOT dành cho cán bộ tỉnh, huyện. 

- Các khóa tập huấn, tài liệu hướng dẫn,… về kiến thức, kỹ năng lập kế hoạch, quản lý triển khai thực hiện và giám sát, đánh giá các chính sách, chương trình, dự án ở cấp cơ sở
	- Các nhóm cán bộ chương trình cấp tỉnh huyện có đủ trình độ, kỹ năng để đào tạo, tập huấn cho cấp xã.

- Các chính sách, chương trình, dự án được triển khai hiệu quả hơn
	

	+ Hoạt động 5: Đầu tư trực tiếp theo mô hình hỗ trợ trực tiếp có điều kiện cho cấp xã thông qua Quy đầu tư phát triển cộng đồng (phân bổ trực tiếp cho cấp xã quản lý khoản kinh phí 500 triệu đồng/xã/năm để cấp xã quản lý triển khai thực hiện các nội dung đầu tư theo đề xuất của cộng đồng, có sự tham gia của cộng đồng và do cộng đồng quản lý).
	
	- Người dân được tiếp cận tốt hơn với dịch vụ công có chất lượng cao hơn (y tế, giáo dục, văn hóa thông tin,...)


	

	+ Hoạt động 6: Hỗ trợ tập huấn và đào tạo về quản lý triển khai thực hiện Quỹ đầu tư phát triển cộng đồng.
	
	
	

	1.3 Mục tiêu về Phát triển hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh

Các xã có đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu phù hợp quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất, đảm bảo phục vụ có hiệu quả nâng cao đời sống và phát triển sản xuất tăng thu nhập.
	
	
	

	+ Hoạt động 1: Đầu tư xây dựng hạ tầng KTXH cấp xã gồm:

- Đường điện lưới, công trình hạ thế, biến thế cung cấp điện cho các thôn, bản, cụm dân cư;

- Đường giao thông
 thôn bản, liên thôn bản;

- Đường giao thông vào vùng sản xuất tập trung;

- Chợ, trung tâm mua bán sản phẩm, hàng hoá;

- Duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội cấp xã.
	
	
	

	+ Hoạt động 2: Đầu tư xây dựng hạ tầng KTXH cấp thôn bản gồm:

- Công trình nước sinh hoạt tập trung;

- Các công trình thủy lợi nhỏ, kênh mương nội đồng, bờ kênh,...;

- Nhà trẻ, mẫu giáo ở thôn, bản;

- Nhà văn hóa thôn, bản;

- Duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng nhỏ trên địa bàn.
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HỢP PHẦN 3


Phát triển hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh











HỢP PHẦN 2


Nâng cao năng lực và Cải thiện chất lượng dịch vụ công 





HỢP PHẦN 1


Hỗ trợ Phát triển sản xuất tạo sinh kế bền vững 





CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC XÃ ĐẶc BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
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� Nghèo đa chiều là khái niệm đánh giá và đo lường tình trạng nghèo có tính đến các các yếu tố phi thu nhập bao gồm nghèo về chăm sóc sức khỏe, nghèo về giáo dục, nghèo về dinh dưỡng, nghèo về điều kiện môi trường sống,…


� Bao gồm cả các công trình đường bộ, đường thuỷ, bến bãi neo đậu phương tiện giao thông thuỷ cấp xã


� Bao gồm cả các công trình đường bộ, đường thuỷ, bến bãi neo đậu phương tiện giao thông thuỷ cấp xã
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